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MỞ ĐẦU
1. Nhu cầu xây dựng định mức

          Cục Đường thủy nội địa Việt Nam là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành Giao thông đường thuỷ nội địatrong phạm vi cả nước. Theo Quyết định số 4409/2013/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2013của Bộ Giao thông vận tải quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Cục là hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông vận tải đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền.

          Hiện nay, các lực lượng thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra của ngành Đường thủy nội địa Việt Nam đang sử dụng định mức chi theo quy định của các bộ, ngành như Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH, công văn số 4013/LĐTBXH và 4107/LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh xã hội. Các văn bản trên đã quy định một số mức chi, nhưng do công tác quản lý, đảm bảo an toàn giao thông ĐTNĐ có đặc thù như địa hình hoạt động rộng lớn, vùng sâu vùng xa, đi lại khó khăn, phụ thuộc điều kiện thời tiết, dòng chảy, thời gian hoạt động không cố định.

Định mức tuần tra, kiểm tra ngành ĐTNĐ là căn cứ để lập kế hoạch kiểm tra, kế hoạch tài chính hàng năm của đơn vị, là cơ sở để sắp xếp và sử dụng lao động hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động, tinh gọn bộ máy, thực hiện cơ chế khoán cho công tác quản lý đường thủy, đảm bảo an toàn giao thông,… nhằm gắn quyền lợi với trách nhiệm và kết quả lao động của người lao động. Bên cạnh đó, định mức là căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, thẩm định kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính của đơn vị và là cơ sở để giao kế hoạch công việc hàng năm. Định mức tuần tra, kiểm tra ngành ĐTNĐ cũng là căn cứ để nghiệm thu, thanh quyết toán chi phí quản lý chuyên ngành và bảo đảm an toàn giao thông cho các đơn vị khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Do vậy, việc xây dựng định mức tuần tra, kiểm tra đường thủy nội địa nhằm đề xuất một mức chi mang tính đặc thù của ngành GTVT ĐTNĐ, giúp việc lập kế hoạch công tác và kiểm soát tài chính hiệu quả hơn.Vì vậy việc “nghiên cứu xây dựng định mức tuần tra, kiểm tra đường thủy nội địa” là cần thiết.
2. Mục tiêu của định mức

Nghiên cứu xây dựng định mứctuần tra, kiểm soát đường thủy nội địa chuyên dùng trong công tác tuần tra, kiểm tra của các tổ chức, cá nhân trực thuộc Cục ĐTNĐ VN khi được giao nhiệm vụ.
Định mức tuần tra, kiểm soát đảm bảo các mục tiêu sau:
- Hoàn thành nhiệm vụ: các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra được giao nhiệm vụ, hàng năm thực hiện công tác theo định mức đã được xây dựng.
- Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý: Quy định định mức đối với mỗi loại phương tiện tác nghiệp khi đi tuần tra, kiểm tra giúp việc kiểm soát xăng dầu, tài chính hiệu quả hơn.
- Góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ĐTNĐ và các hoạt động khác trên ĐTNĐ.
3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Định mức này được xây dựng để áp dụng cho cơ quan, đơn vị thực hiện công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, các phương tiện chuyên dùng trong công tác đảm bảo ATGT ĐTNĐ, tuần tra, kiểm tra của Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam.
· 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài


- Phương pháp khảo sát, thu thập số liệu công tác tuần tra, kiểm tra, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa:


+ Kết cấu hạ tầng giao thông ĐTNĐ, gồm đường thuỷ nội địa, cảng, bến thuỷ ............nội địa, kè, đập giao thông và các công trình phụ trợ khác;

+ Cơ sở đóng mới, sửa chữa, hoán cải phương tiện thủy nội địa;


+ Thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và người vận hành phương ............tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải đường thủy nội địa; 


+ Hoạt động vận tải vận tải đường thủy nội địa;


+ Hoạt động khai thác khoáng sản và các hoạt động khác trên ĐTNĐ.


- Phương pháp đánh giá tổng hợp, phân tích: Trên cơ sở các kết quả điều tra, các số liệu đã thu thập được về công tác tuần tra kiểm tra hiện nay, các định mức, quy định đang áp dụng, hiện trạng phương tiện quản lý ngành,... nhằm đánh giá hiện trạng công tác tuần tra, kiểm tra hiện nay, các khó khăn, vướng mắc về cơ chế tài chính.

- Phương pháp thống kê: Phương pháp này nhằm thu thập số liệu thực tế hoạt động qua các năm của đơn vị thanh tra và hệ thống kết cấu hạ tầng của từng đoạn, trạm trên các tuyến đường thủy nội địa 

- Tham khảo, áp dụng các kết quả nghiên cứu có liên quan. Tham vấn ý kiến các chuyên gia đã từng nghiên cứu cùng lĩnh vực.

· 
- Hội nghị, hội thảo và xin ý kiến chuyên gia của các đơn vị liên quan: Viện chiến lược và phát triển GTVT, Thanh tra Bộ GTVT, Thanh tra Cục ĐTNĐ VN, các đơn vị quản lý đường thủy nội địa,... về các giải pháp xây dựng định mức tuần tra, kiểm soát.






















































5. Cấu trúc của định mức


Mở đầu
- Chương I: Giới thiệu công tác tuần tra, kiểm tra trong ngành ĐTNĐ
- Chương II: Nội dung công tác tuần tra, kiểm tra
- Chương III: Cở sở khoa học xây dựng định mức
- Chương IV:  Xây dựng định mức công tác tuần tra, kiểm tra ngành ĐTNĐ
- Kết luận, kiến nghị 
Chương I.

GIỚI THIỆU CÔNG TÁC TUẦN TRA, KIỂM TRA TRONG NGÀNH ĐTNĐ

1.1. CÔNG TÁC TUẦN TRA, KIỂM TRA NGÀNH ĐTNĐ

1.1.1. Cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động tuần tra, kiểm tra

Trước khi Luật Thanh tra  năm 2010 được ban hành, lực lượng Thanh tra giao thông ĐTNĐ trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 02/2005/QĐ-BGTVT ngày 04/1/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT, hiện nay bao gồm Thanh tra Cục, Ban Thanh tra giao thông ĐTNĐ phía Nam và 09 đội; có chức năng kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ công trình giao thông và an toàn giao thông đường thủy nội địa theo quy định pháp luật trên các tuyến đường thủy nội địa có tổng chiều dài 6.714 km.
Thời gian vừa qua, trong phạm vi Cục ĐTNĐ VN, công tác tuần tra, kiểm tra được thực hiện bởi các cơ quan sau:

- Lực lượng thanh tra giao thông đường thuỷ nội địa tuần tra, kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, bao gồm  cảng, bến thuỷ nội địa, kè, đập giao thông và các công trình phụ trợ khác; kiểm tra công tác bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; đảm bảo an toàn giao thông khi thi công công trình, khai thác khoáng sản , tổ chức diễn tập, thi đấu thể thao, lễ hội, vui chơi giải trí, họp chợ trên ĐTNĐ; kiểm tra các hoạt đông thanh thải vật chướng ngại; bảo đảm trật tự an toàn giao thông ĐTNĐ khi khai thác, nuôi trồng thủy sản, hải sản.
- Cảng vụ đường thủy nội địa kiểm tra cảng, bến thủy nội địa trong địa bàn quản lý, gồm cảng, bến thủy trên tuyến ĐTNĐ quốc gia; cảng, bến thủy nội địa nằm trên tuyến ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ quốc gia, ĐTNĐ chuyên dùng nằm trên địa giới hành chính hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên; cảng, bến thủy nội địa do một tổ chức, cá nhân quản lý khai thác cùng nằm trên một khu đất vừa thuộc tuyến ĐTNĐ quốc gia vừa thuộc tuyến ĐTNĐ địa phương.

- Chi Cục ĐTNĐ kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông, công trình xay dựng có liên quan đến ĐTNĐ, hành lang bảo vệ cắm mốc chỉ giới trên các tuyến ĐTNĐ quốc gia, công tác quản lý, bảo trì ĐTNĐ.


- Đoạn quản lý ĐTNĐ tổ chức kiểm tra, khảo sát, theo dõi các tuyến đường thủy nội địa quốc gia, phát hiện kịp thời sự biến đổi luồng tuyến, vật chướng ngại và có các biện pháp kịp thời bảo đảm an toàn giao thông cho phương tiện lưu thông trên tuyến.

Ngoài ra, Cục ĐTNĐ Việt Nam phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức kiểm tra liên ngành, nhằm bảo vệ trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Từ khi Luật Thanh tra năm 2010 ban hành, kèm theo là các văn bản hướng dẫn thực hiện như: Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành, Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành GTVT và các Thông tư hướng dẫn thi hành của các Bộ, ngành liên quan, tổ chức thanh tra trong ngành GTVT ĐTNĐ đã có một số thay đổi, cụ thể như sau:

- Theo Luật Thanh tra năm 2010 ban hành, không có tổ chức thanh tra độc lập thuộc Cục ĐTNĐ VN như theo quy định tại Nghị định số 136/2004/NĐ-CP. Cục ĐTNĐ VN và một số đơn vị thuộc Cục là cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, tại các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành, cụ thể như sau:


- Theo Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành GTVT, Cục ĐTNĐ VN, Chi Cục ĐTNĐ VN và các Cảng vụ Đường thủy nội địa được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

- Thông tư 64/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định bộ phận  tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành đường thủy nội địa gồm Phòng Pháp chế - Thanh tra của Cục ĐTNĐ VN, Phòng Thanh tra - An toàn thuộc Cảng vụ ĐTNĐ, Đội Thanh tra - An toàn thuộc Chi cục ĐTNĐ (Điều 3).

Thực hiện các văn bản trên, lực lượng Thanh tra giao thông ĐTNĐ đang được tổ chức lại, không còn mô hình Thanh tra Cục và các Đội thanh tra thuộc Thanh tra Cục như trước đây.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cục ĐTNĐVN đang triển khai các thủ tục nhằm tái cơ cấu 10 Đoạn Quản lý đường thủy nội địa thành các Công ty Cổ phần Quản lý ĐTNĐ theo mô hình đã xây dựng của 05 Công ty Cổ phần Quản lý ĐTNĐ trước đó, dự kiến 2015 mô hình mới sẽ đi vào hoạt động.
1.1.2. Các đối tượng chịu sự kiểm tra trên đường thủy nội địa

- Công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông ĐTNĐ, bao gồm đường thuỷ nội địa, cảng, bến thuỷ nội địa, kè, đập giao thông và các công trình phụ trợ khác;

- Cơ sở đóng mới, sửa chữa, hoán cải phương tiện thủy nội địa;

- Thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải đường thủy nội địa; 

- Cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp bằng, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ cho người điều khiển phương tiện giao thông và người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải;

- Hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường thủy nội địa;

- Hoạt động khai thác khoáng sản và các hoạt động khác trên ĐTNĐ.

Tùy theo tính chất phân loại quản lý khai thác hay cấp kỹ thuật của đường thủy nội địa, tần suất tiến hành hoạt động kiểm tra của cơ quan chức năng được tiến hành ở mức độ khác nhau.

1.1.3. Chi phí thực tế phục vụ công tác thanh tra chuyên ngành ĐTNĐ

Hiện nay, các lực lượng thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đang vận dụng định mức chi của các bộ, Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH, công văn số 4013/LĐTBXH và 4107/LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh xã hội trong công tác quản lý ngành. 

Các văn bản trên đã quy định một số mức chi, nhưng do công tác quản lý, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa có đặc thù như địa hình hoạt động rộng lớn, vùng sâu vùng xa, đi lại khó khăn, phụ thuộc điều kiện thời tiết, dòng chảy, thời gian hoạt động không cố định. Mặt khác, các mục chi của công tác tuần tra, kiểm tra chưa được nêu trong các văn bản trên, gây khó khăn cho công tác lập kế hoạch và giải ngân.
Các bảng dưới đây thống kê số liệu về phương tiện và chi phí công tác tuần tra, kiểm tra trong ngành ĐTNĐ năm 2013.
* Các phương tiện chuyên dùng cho công tác tuần tra, kiểm tra tính đến năm 2013

- Thanh tra giao thông ĐTNĐ: 24 phương tiện 
- Đoạn QL ĐTNĐ số 1: 22 phương tiện
- Đoạn QL ĐTNĐ số 4: 23 phương tiện
- Đoạn QL ĐTNĐ số 7: 21 phương tiện
- Đoạn QL ĐTNĐ số 9: 15 phương tiện
- Đoạn QL ĐTNĐ số 10: 19 phương tiện
- Đoạn QL ĐTNĐ số 11: 14 phương tiện
- Đoạn QL ĐTNĐ số 12: 14 phương tiện
- Đoạn QL ĐTNĐ số 13: 16 phương tiện
- Đoạn QL ĐTNĐ số 14: 16 phương tiện
- Đoạn QL ĐTNĐ số 15: 17 phương tiện 
- Cảng vụ ĐTNĐ số I: 16 phương tiện
- Cảng vụ ĐTNĐ số II: 16 phương tiện
- Cảng vụ ĐTNĐ số III: 12 phương tiện
- Cảng vụ ĐTNĐ số IV: 13 phương tiện
Bảng 1.1. Phương tiện và phạm vi trách nhiệm của các Đội TTGT ĐTNĐ

	TT
	Đội
	Phương tiện
	Vận tốc
(km/h)
	Phạm vi trách nhiệm

	
	
	
	
	Tổng
	Sông loại I

(Km)
	Sông loại II
(Km)
	Sông loại III
(Km)

	1
	Đội TTGT ĐTNĐ số 1
	40 Mã lực
	22,4
	753
	397
	326
	30

	2
	Đội TTGT ĐTNĐ số 2
	40 Mã lực
	22,4
	692,5
	260,5
	336
	96

	3
	Đội TTGT ĐTNĐ số 3
	40 Mã lực
	22,4
	645,4
	172
	187
	286,4

	4
	Đội TTGT ĐTNĐ số 4
	25 Mã lực
	20
	629
	72
	285,5
	271,5

	5
	Đội TTGT ĐTNĐ số 5
	115 Mã lực
	29,1
	901,3
	432,3
	179
	290

	6
	Đội TTGT ĐTNĐ số 6
	115 Mã lực
	29,1
	703,5
	136,9
	470,4
	96,2

	7
	Đội TTGT ĐTNĐ số 7
	115 Mã lực
	29,1
	976,4
	540
	345,4
	91

	8
	Đội TTGT ĐTNĐ số 8
	115 Mã lực
	29,1
	605,1
	120
	400
	85,1

	
	
	
	
	5.906,2
	2.130,7
	2.529,3
	1.246,2


Nguồn: Thanh tra Cục ĐTNĐ, năm 2013
Ghi chú: Tuyến sông khu vực miền Trung 808,4 km do địa phương đảm trách

Bảng 1.2. Công tác kiểm tra định kỳ tính theo năm
	Đội
	Sông cấp 1
	Sông cấp 2
	Sông cấp 3
	Tổng số ca

	 
	Cách tính
	Số ca
	Cách tính
	Số ca
	Cách tính
	Số ca
	 

	1
	397 km x 2 vòng x 2 lần/tháng x 12 tháng :22,4 km/giờ : 7 giờ/ca
	121,53
	326 x 2 x 1 x 12 : 22,4 : 7
	49,90
	30 x 2 x 1 x 12 : 22,4 : 7
	4,59
	176.02

	2
	260,5 x 2 x 2 x 12 : 22,4 : 7
	79,74
	336 x 2 x 1 x 12 : 22,4 : 7
	51,43
	96 x 2 x 1 x 12 : 22,4 : 7
	14,69
	145.87

	3
	172 x 2 x 2 x 12 : 22,4 : 7
	52,65
	187 x 2 x 1 x 12 : 22,4 : 7
	28,62
	286,4 x 2 x 1 x 12 : 22,4 : 7
	43,84
	125.11

	4
	72 x 2 x 2 x 12 : 20 : 7
	24,69
	285,5 x 2 x 1 x 12 : 20 : 7
	48,94
	271,5 x 2 x 1 x 12 : 20 : 7
	46,54
	120.17

	5
	432,3 x 2 x 2 x 12 : 29,1 : 7
	101,87
	179 x 2 x 1 x 12 : 29,1 : 7
	21,09
	290 x 2 x 1 x 12 : 29,1 : 7
	34,17
	157.13

	6
	136,9 x 2 x 2 x 12 : 29,1 : 7
	32,26
	470,4 x 2 x 1 x 12 : 29,1 : 7
	55,42
	96,2x 2 x 1 x 12 : 29,1 : 7
	11,33
	99.02

	7
	540 x 2 x 2 x 12 : 29,1 : 7
	127,25
	345,4 x 2 x 1 x 12 : 29,1 : 7
	40,70
	91 x 2 x 1 x 12 : 29,1 : 7
	10,72
	178.66

	8
	120 x 2 x 2 x 12 : 29,1 : 7
	28,28
	400 x 2 x 1 x 12 : 29,1 : 7
	47,13
	85,1 x 2 x 1 x 12 : 29,1 : 7
	10,03
	85.43


Nguồn: Thanh tra Cục ĐTNĐ, năm 2012

Bảng 1.3. Công tác kiểm tra liên ngànhtính theo năm
	Đội
	Sông cấp 1
	Sông cấp 2
	Tổng số ca

	 
	Cách tính
	Số ca
	Cách tính
	Số ca
	

	1
	397 km x 2 vòng :22,4 km/giờ : 7 giờ/ca
	5.06
	326 x 2 : 22,4 : 7
	2.08
	7.14

	2
	260,5 x 2 : 22,4 : 7
	3.32
	336 x 2 : 22,4 : 7
	2.14
	5.47

	3
	172 x 2 : 22,4 : 7
	2.19
	187 x 2 : 22,4 : 7
	1.19
	3.39

	4
	72 x 2 : 20 : 7
	1.03
	285,5 x 2 : 20 : 7
	2.04
	3.07

	5
	432,3 x 2: 29,1 : 7
	4.24
	179 x 2 : 29,1 : 7
	0.88
	5.12

	6
	136,9 x 2 : 29,1 : 7
	1.34
	470,4 x 2 : 29,1 : 7
	2.31
	3.65

	7
	540 x 2 : 29,1 : 7
	5.30
	345,4 x 2 : 29,1 : 7
	1.70
	7.00

	8
	120 x 2 : 29,1 : 7
	1.18
	400 x 2 : 29,1 : 7
	1.96
	3.14


Nguồn: Thanh tra Cục ĐTNĐ, năm 2012




Bảng 1.4. Tổng ca máy hoạt độngtính theo năm
	Đội
	Ca máy kiểm tra định kỳ
	Ca máy kiểm tra đột xuất( 20% định kỳ)
	Ca máy kiểm tra liên ngành
	Tổng ca máy
	Ghi chú

	1
	176.02
	35.204
	7.14
	218.364
	

	2
	145.87
	29.174
	5.47
	180.514
	

	3
	125.11
	25.022
	3.39
	153.522
	

	4
	120.17
	24.034
	3.07
	147.274
	

	5
	157.13
	31.426
	5.12
	193.676
	

	6
	99.02
	19.804
	3.65
	122.474
	

	7
	178.66
	35.732
	7.00
	221.392
	

	8
	85.43
	17.086
	3.14
	105.656
	

	Tổng
	1087.41
	217.482
	37.89
	1342.872
	


Nguồn: Thanh tra Cục ĐTNĐ, năm 2012

Bảng 1.5. Chi phí ca máy

	Đội
	Ca máy
	Nhiên liệu
	Chi phí khác của máy (dầu nhờn 6.5% xăng)
	Sửa chữa thường xuyên phương tiện

	
	
	Cách tính
	Tiền
	Cách tính
	Tiền
	Cách tính
	Tiền

	1
	218.364
	218.364 x 130.76 lít/ca x 25.400 đ
	725253.227
	(218.364 x 130.76) x 6.5% x 95.000
	176316483.3
	218.364 x 110.000.000 x 6% : 150
	9.608.016

	2
	180.514
	180.514 x 130.76 lít/ca x 25.400 đ
	599541.87
	180.514 x 130.76 x 6.5%

 x 95.000
	145754765.7
	180.514 x 110.000.000 x 6% : 150
	7.942.616

	3
	153.522
	153.522 x 130.76 lít/ca x 25.400 đ
	509893.233
	153.522 x 130.76 x 6.5% x 95.000
	123960264.2
	153.522 x 110.000.000 x 6% : 150
	6.754.968

	4
	147.274
	147.274 x 105.00 lít/ca x 25.400 đ
	392779.758
	147.274 x 105.00 x 6.5% x 95.000
	95488779.75
	147.274 x 69.000.000 x 6% : 150
	4.064.762.4

	5
	193.676
	193.676 x 335.58 lít/ca x 25.400 đ
	1650842.32
	193.676 x 335.58 x 6.5% x 95.000
	401336666.1
	193.676 x 498.000.000 x 6% : 150
	38.580.259.2

	6
	122.474
	122.474 x 335.58 lít/ca x 25.400 đ
	1043935.55
	122.474 x 335.58 x 6.5% x 95.000
	253791418.9
	122.474 x 498.000.000 x 6% : 150
	243.968.208

	7
	221.392
	221.392 x 335.58 lít/ca x 25.400 đ
	1887086.07
	221.392 x 335.58 x 6.5% x 95.000
	458769941.4
	221.392 x 498.000.000 x 6% : 150
	44.101.286.4

	8
	105.656
	105.656 x 335.58 lít/ca x 25.400 đ
	900583.428
	105.656 x 335.58 x 6.5% x 95.000
	218941050
	105.656 x 498.000.000 x 6% : 150
	21.046.675.2

	Tổng
	
	
	7.709.915.46
	
	1.874.359.369
	
	132.122.980


Cộng chi phí nhiên liệu: 7.709.915.46

Chi phí khác: 1.874.359.369

Chi phí sửa chữa: 132.122.980

1.2. CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG TÁC TUẦN TRA, KIỂM TRA

- Luật giao thông đường thủy nội địa;


- Luật Thanh tra;


- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;


-Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa

- Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định cơ quan được giao thực hiện chức năng và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

- Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải.


- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP  ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương

- Quyết định 39/2004/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa, được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư 48/ 2011/TT-BGTVT ngày 20/7/2011.

- Thông tư 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước.


- Văn bản số 4013/LĐTBXH ngày 01/11/2007 và Thông tư 05/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TBXH về phụ cấp với người lao động tại các trạm quản lý đường sông;



- Quyết định số 970/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Công bố các tuyến đường thủy nội địa quốc gia;


- Thông tư 31/2013/TT-BGTVT ngày 9/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức tiêu hao nhiên liệu cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa;


- Thông tư 64/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành GTVT;


- Thông tư 68/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về Thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra chuyên ngành GTVT;


- Thông tư 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/2/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành GTVT;


- Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/5010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công công trình.

Chương II.
NỘI DUNG CÔNG TÁC TUẦN TRA, KIỂM TRA

  Luật Giao thông Đường thủy nội địa, Điều 101 quy định về Thanh tra chuyên ngành giao thông đường thuỷ nội địa như sau:

Nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quản lý đối với: Kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; Vận tải đường thủy nội địa; Phương tiện, thuyền viên và người lái phương tiệnthủy nội địa; Cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa; Cơ sở kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật phương tiện thủy nội địa; Cơ sở đào tạo, sát hạch, thi, cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền viên và người lái phương tiện thủy nội địa; Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Ngày 31 tháng 5 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải, trong đó Khoản 2, Điều 11 và Khoản 2, Điều 13 quy định Thanh tra chuyên ngành đường thủy nội địa thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc phạm vi quản lý của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Ngày 20 tháng 8 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 93/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thuỷ nội địa. Điều 69 quy định thẩm quyền xử phạt của thanh tra giao thông ĐTNĐ.
- Quản lý, bảo vệ công trình giao thông đường thủy nội địa;

- Tiêu chuẩn kỹ thuật khai thác công trình giao thông đường thuỷ nội địa.

- Vận tải đường thuỷ nội địa.

- Cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa.

- Đóng mới hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện tại cơ sở đóng mới, hoán cải sửa chữa phục hồi phương tiện.

- Phương tiện, thuyền viên người lái phương tiện tại cảng, bến thuỷ nội địa hoặc nơi neo đậu phương tiện, trừ cảng, bến thuỷ nội địa thuộc phạm vi trách nhiệm của cảng vụ đường thuỷ nội địa.

Tuy còn đang diễn ra việc soạn thảo, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan, nhưng có thể khẳng định về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn của hoạt động thanh tra chuyên ngành đường thuỷ nội địa là thực hiện thanh tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc phạm vi quản lý cụ thể là công tác quản lý, bảo vệ công trình giao thông đường thủy nội địa; về tiêu chuẩn kỹ thuật khai thác công trình giao thông đường thuỷ nội địa, về vận tải đường thuỷ nội địa, về cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa, về đóng mới hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện và về phương tiện, thuyền viên người lái phương tiện.

Để thực hiện, hoạt động thanh tra chuyên ngành đường thuỷ nội địa phải tuần tra, kiểm tra thực tế trực tiếp hành trình và tác nghiệp trên các tuyến đường thủy nội địa, các cảng, bến thuỷ nội địa thuộc phạm vi quản lý của Cục ĐTNĐ Việt Nam.
2.1. HOẠT ĐỘNG TUẦN TRA, KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
Tùy theo tính chất phân loại quản lý khai thác hay phân cấp kỹ thuật của tuyến đường thủy nội địa, tần suất tiến hành tuần tra kiểm tra định kỳ của hoạt động thanh tra chuyên ngành cũng phải được tiến hành ở mức độ nhiều ít khác nhau tương ứng.

2.1.1. Các định mức cơ sở trong ngành GTVT ĐTNĐ

Trước đây, Định mức kinh tế kỹ thuật sửa chữa thường xuyên đường sông được ban hành theo quyết định số 1809/1998/QĐ-BGTVT ngày 18/7/1998, khi lực lượng Thanh tra còn trực thuộc các đơn vị quản lý đường sông, định ngạch cho hoạt động thanh tra bảo vệ công trình giao thông ĐTNĐ là một công việc được cấu thành chung trong hoạt động quản lý thường xuyên như sau:

Bảng 2.1. Định ngạch công tác thanh tra bảo vệ CTGT 
(theo Quyết định số 1809/1998/QĐ-BGTVT)
	Hạng mục công việc
	Đơn vị
	Định ngạch

	
	Tính
	SL 1
	SL 2
	SL 3

	Cục ĐSVN thanh kiểm tra tuyến
	Lần/năm
	4
	4
	2

	Kiểm tra liên ngànhvà kiểm tra đột xuất sau lũ bão
	Lần/năm
	4
	3
	2

	Kiểm tra xử lý tai nạn và bảo vệ công trình giao thông
	Lần/năm
	6
	4
	2

	Quan hệ với địa phương bảo vệ báo hiệu và công trình
	Lần/năm
	6
	6
	6


Ghi chú: SL - Loại sông.

Khi lực lượng Thanh tra được tổ chức lại, tách khỏi các đơn vị quản lý đường thủy nội địa, thì Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa được ban hành theo Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2004, và sau đó là Thông tư 48/2011/TT-BGTVT ngày 20/7/2011, không quy định định ngạch cho hoạt động thanh tra chuyên ngành, cụ thể:
Bảng 2.2. Công tác kiểm tra theo Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị
	Định ngạch

	
	Tính
	SL 1
	SL 2
	SL 3

	Cục ĐTNĐ VN kiểm tra tuyến
	Lần/năm
	4
	4
	4

	Đoạn kiểm tra, nghiệm thu tuyến
	Lần/năm
	12
	12
	12

	Trạm kiểm tra tuyến thường xuyên
	Lần/năm
	73
	65
	52

	Kiểm tra đột xuất sau lũ bão
	Lần/năm
	3
	2
	2

	Kiểm tra theo dõi công trình giao thông
	Lần/năm
	3
	2
	2

	Quan hệ với địa phương 
	Lần/năm/Trạm
	12
	12
	12


Về định mức lao động, Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT quy định như sau

* Hành trình, kiểm tra tuyến:

- Cấp bậc thợ của công việc là bậc 4÷5

- Chuẩn bị vật tư​, trang thiết bị và dụng cụ. 

- Công nhân hàng giang theo tầu hành trình từ Trạm đến vị trí thao tác. 

- Tầu đi dọc theo tim luồng để kiểm tra tình hình tuyến, hệ thống báo hiệu v.v....

Bảng 2.3. Định mức lao động cho hành trình kiểm tra tuyến

	Mã hiệu
	Loại

việc
	đơn

vị

tính
	Xuồng cao tốc các loại
	Tầu

dưới

23mã lực
	Tầu

từ

23mã lực
đến

dưới

50mã lực
	Tầu

từ

50mã lực
đến

dưới

90mã lực
	Tầu

Từ 90mã lực trở lên

	
	
	
	Dưới

30mã lực
	Từ 30 đến

dưới 70 mã lực
	Từ 70mã lực đến

dưới 120 mã lực
	Từ

120mã lực
trở

lên
	
	
	
	

	2.01.01
	Hành trình, kiểm tra luồng lạch
	công/

km
	0,0186
	0,0155
	0,0123
	0,0092
	0,0535
	0,0467
	0,0375
	0,0315


* Về định mức ca máy, Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT quy định như sau:

Bảng 2.4. Định mức ca máy cho hành trình kiểm tra tuyến

	Mã hiệu
	Quy định
	Đơn vị tính
	Tầu công tác (mã lực)
	Xuồng cao tốc (mã lực)

	
	
	
	< 23
	23 (<50
	50 ( 90
	> 90
	< 30
	30 (< 70
	70 ( 120
	> 120

	
	Tốc độ bìnhquân
	Km/h
	7
	8
	10
	12
	20
	24
	30
	40

	3.01.01
	Ca máy hànhtrình, kiểm tra tuyến
	Ca/km
	0,0204
	0,0178
	0,0143
	0,0120
	0,0071
	0,0059
	0,0047
	0,0035


* Về Định mức tiêu hao nhiên liệu cho tàu công tác, Thông tư 31/2013/TT-BGTVT ngày 9/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định như sau:


a) L​ượng tiêu hao nhiên liệu của máy chính trong 01 giờ hoạt động được xác định như sau:

                             ge1 . k1. Ne1
G1  = 0,85  -------------------
    (kg/h)      (II-1)



      1000


Trong đó:

G1
:L​ượng tiêu hao nhiên liệu của máy chính trong 01 giờ;
Ne
: Công suất định mức máy chính (mã lực);

ge
: Suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ ở chế độ định mức Ne (g/mã lực.h);


0,85: Hệ số sử dụng công suất;


1000
: Hệ số quy đổi đơn vị;


T
: Hệ số điều chỉnh đặc thù.


T = 1Áp dụng đối với phương tiện hoạt động phục vụ công tác bảo trì ĐTNĐ.

T = 1,3 Áp dụng đối với phương tiện hoạt động phục vụ công tác điều tiết, chống va trôi đảm bảo giao thông và cứu hộ, cứu nạn hoặc hoạt động tại khu vực cửa sông.
k1
: Hệ số điều chỉnh suất tiêu hao nhiên liệu ở các mức công suất khai thác khác nhau được xác định theo Bảng sau:

BẢNG HỆ SỐ k1
	
[image: image1.wmf]%

100

.

1

đm

Ne

Ne

U

=


	U ≤ 25
	 25 < U ≤ 50
	50  < U ≤ 75
	U > 75

	k1
	1,3
	1,2
	1,1
	1,0


Ký hiệu và đơn vị  tính đổi

- Tính đổi giữa lít và kg: 01 lít = 0,84 kg diesel,  0,73 kg xăng.

- Chuyển đổi 1 mã lực = 0.736 kW hay 1 kW = 1.36 mã lực.

- Công suất động cơ nổ: Ne, đơn vị là Mã lực (mã lực);  

- Chuyển đổi 1 mã lực = 0.736 kW hay 1 kW = 1.36 mã lực.

- Công suất máy phát điện: P, đơn vị là  kW (Kilo Wats)

- Thời gian là  h (giờ);

b) Định mức nhiên liệu:

Từ công thức (II-1), định mức tiêu hao nhiên liệu phương tiện là tàu công tác được tính áp dụng theo Phụ lục 01 của Thông tư 31/2013/TT-BGTVT; định mức tiêu hao nhiên liệu phương tiện là xuồng cao tốc được tính áp dụng theo Phụ lục 02 Thông tư 31/2013/TT-BGTVT; định mức tiêu hao nhiên liệu phương tiện là xuồng cao tốc, áp dụng cho Cảng vụ Đường thủy nội địa được tính áp dụng theo Phụ lục 03 Thông tư 31/2013/TT-BGTVT ngày 09/10/2013.


Các loại phương tiện khác có công suất động cơ không được nêu trong Phụ lục 1, 2 và 3 Thông tư 31/2013/TT-BGTVT thì áp dụng công thức (II-1) để tính toán, xác định lượng tiêu hao nhiên liệu ứng với suất tiêu hao nhiên liệu cụ thể của từng loại phương tiện cụ thể.
        Trong mùa lũ, dòng chảy chính trên sông không ổn định, lưu lượng dòng chảy lớn, thay đổi liên tục ngay tại các mặt cắt sông. Tàu thuyền qua lại chịu ảnh hưởng dòng chảy xiết, không đi theo tuyến di chuyển yêu cầu, quãng đường tàu di chuyển tăng lên, nhiên liệu tiêu hao nhiều hơn. Do đó, đối với các  phương tiện hoạt động trong mùa lũ cần bổ sung thêm hệ số về tiêu hao nhiên liệu tăng thêm µ = 1,2 để phù hợp với thực tế.
2.1.2. Áp dụng cho định mức tuần tra, kiểm tra

Theo Nghị định 57/2013/NĐ-CP ngày 31/5/2013, hoạt động thanh tra chuyên ngành đường thủy nội địa được giao cho Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi cục Đường thủy nội địa và Cảng vụ Đường thủy nội địa, do bộ phận tham mưu và các công chức thanh tra chuyên ngành tại các cơ quan này thực hiện.

Khoản kinh phí cho hoạt động tuần tra, kiểm tra thường xuyên hiện nay được xem là khoản chi đặc thù, không nằm trong định mức khoán chi sự nghiệp hành chính tính trên số định biên công chức của cơ quan được cấp có thẩm quyền giao.
Căn cứ Tương ứng theo phân loại cấp quản lý khai thác tuyến đường thuỷ nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2004 và Quyết định 970/QĐ-BGTVT, căn cứ mức độ phức tạp về trật tự, an toàn giao thông, đặc điểm của mỗi tuyến sông, các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến tuyến sông và phạm vi hoạt động của lực lượng quản lý chuyên ngành, Ban soạn thảo đề nghị tần suất, định ngạch số lần tiến hành tuần tra kiểm tra định kỳ đối với hoạt động thanh tra chuyên ngành của Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam như sau:

Đối với cơ quan Cục, tiến hành tuần tra, kiểm tra định kỳ:

Sông loại 1, loại 2, loại 3: 04 lần/năm

Đối với cơ quan trực thuộc Cục,như Cảng vụ ĐTNĐ, Chi cục ĐTNĐ, tần suất tuần tra, kiểm tra định kỳ:

Sông loại 1: 02 lần/tháng

Sông loại 2: 01 lần/tháng

Sông loại 3: 01 lần/tháng

Bảng 2.5. Công tác tuần tra, kiểm tra áp dụng theo Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT
	Cấp đơn vị
	Đơn vị
	 Định ngạch

	Tuần tra kiểm tra định kỳ
	tính
	SL 1
	SL 2
	SL 3

	Bộ phận tham mưu tại Cục ĐTNĐ Việt Nam
	Lần/năm
	4
	4
	4

	Bộ phận tham mưu tại đơn vị trực thuộc Cục
	nt
	24
	12
	12


Theo Điều 72 Luật Giao thông đường thuỷ nội địa, Cảng vụ Đường thuỷ nội địa có các nhiệm vụ: kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về an toàn giao thông và bảo vệ môi trường của phương tiện, tàu biển; kiểm tra bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và người lái phương tiện; cấp phép cho phương tiện, tàu biển ra, vào cảng, bến thuỷ nội địa; kiểm tra điều kiện an toàn đối với cầu tàu, bến, luồng, báo hiệu và các công trình khác có liên quan trong phạm vi cảng, bến thuỷ nội địa; khi phát hiện có dấu hiệu mất an toàn phải thông báo cho tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xử lý kịp thời.

Việc kiểm tra về phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện là nhiệm vụ thường trực liên tục tại cảng, bến thuỷ nội địa, được Trưởng Đại diện Cảng vụ Đường thuỷ nội địa thực hiện. Do đó đề nghị tần suất, định ngạch số lần tiến hành tuần tra kiểm tra định kỳ về quản lý, bảo vệ công trình cảng, bến thủy nội địa; về tiêu chuẩn kỹ thuật khai thác cảng, bến thuỷ nội địa đối với hoạt động của Cảng vụ Đường thuỷ nội địa tương ứng theo phân loại cảng, bến thuỷ nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Quyết định 31/2004/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2004 như sau:

Bảng 2.6. Kiểm tra tại cảng, bến thủy nội địa theo Quyết định 31/2004/QĐ-BGTVT
	Phân loại
	Cảng hàng hoá
	Cảng hành khách
	Bến

	theo cấp
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	TNĐ

	Tần suất, định ngạch
	12
	12
	8
	6
	12
	8
	6
	3


2.2. HOẠT ĐỘNG TUẦN TRA, KIỂM TRA ĐỘT XUẤT
Hoạt động giao thông vận tải đường thuỷ nội địa và kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa mà đặc biệt là luồng tuyến thường xảy ra những tình huống đột xuất do yếu tố tự nhiên như lũ, bão, do vi phạm của các tổ chức, cá nhân, do hậu quả từ các sự cố, tai nạn giao thông trên đường thuỷ nội địa.
Vì đặc thù trên, ngoài hoạt động tuần tra, kiểm tra định kỳ, vẫn cần thiết phải dự trù tần suất, định ngạch, số lần tuần tra, kiểm tra đột xuất. Nội dung này đã được quy định tại Điều 15 Nghị định 07/2012/NĐ-CP, trong đó giao Bộ GTVT hoặc Cục trưởng Cục ĐTNĐ VN ra quyết định thanh tra chuyên ngành đột xuất. 
Khoản kinh phí cho hoạt động tuần tra, kiểm tra đột xuất có tính chất là khoản dự phòng, cơ chế sử dụng cần được quy định chặt chẽ, trong đó việc điều động hoạt động tuần tra, kiểm tra đột xuất phải do cơ quan cấp trên trực tiếp quyết định khi có bão, lũ, sự cố, tai nạn giao thông gây tác động đến tình hình trật tự an toàn giao thông và bảo vệ công trình giao thông đường thủy nội địa theo Thông tư 02/2014/TT-BGTVT.

Định ngạch, số lần tuần tra, kiểm tra đột xuất của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đề nghị theo phân loại cấp quản lý khai thác tuyến đường thuỷ nội địa như sau:

Bảng 2.7. Định ngạch kiểm tra đột suất của Cục ĐTNĐ VN
	Cấp đơn vị
	Đơn vị
	Định ngạch

	tuần tra, kiểm tra đột xuất
	Tính
	SL 1
	SL 2
	SL 3

	Bộ phận tham mưu tại Cục ĐTNĐ Việt Nam
	Lần/năm
	2
	1
	1

	Bộ phận tham mưu tại Đơn vị trực thuộc Cục
	Lần/năm
	3
	2
	2


2.3. HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA LIÊN NGÀNH

Việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa và bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa luôn gặp khó khăn do tính xã hội của các đối tượng và hoạt động trên sông nước rất phức tạp, thực tế trong thời gian qua cho thấy, bên cạnh những hoạt động độc lập theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan hữu quan, vẫn cần thiết phải có hoạt động phối hợp liên ngành cấp trên và cấp cơ sở mới có thể từng bước giải quyết đạt hiệu quả.

Hoạt động kiểm tra liên ngành thường được các cơ quan hữu quan, mà thường trực là Cục Cảnh sát Đường thủy, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ... xây dựng chương trình kế hoạch hàng năm, thời gian được cấp từ nguồn kinh phí an toàn giao thông, do Bộ Tài chính, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giao thông vận tải xem xét, duyệt cấp cho Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, việc sử dụng theo quy định của Bộ Tài chính, hiện hành là Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010, quy định tại Khoản 6, Điều 2.

Định ngạch, số lần kiểm tra liên ngành của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và đơn vị trực thuộc đề nghị theo phân loại cấp quản lý khai thác tuyến đường thuỷ nội địa như sau:
Bảng 2.8. Định ngạch kiểm tra liên ngành của Cục ĐTNĐ VN
	Cấp đơn vị
	Đơn vị
	Định ngạch

	Kiểm tra liên ngành
	Tính
	SL 1
	SL 2
	SL 3

	Bộ phận tham mưu tại Cục ĐTNĐ Việt Nam

	Lần/năm
	2
	1
	1

	Bộ phận tham mưu tại đơn vị trực thuộc Cục
	Lần/năm
	2
	2
	2


Chương III.

CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC

1. Nguyên tắc và yêu cầu xây dựng định mức

Việc xây dựng định mức tuần tra, kiểm tra ngành ĐTNĐ dựa trên một số nguyên tắc sau: 

- Đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy phạm quản lý vận hành phương tiện, thiết bị. 

- Bảo đảm tính khoa học, phù hợp với hiện trạng máy móc, thiết bị hiện có trong điều kiện khí hậu, thời tiết bình thường.

- Định mức phải đạt mức trung bình khá, phù hợp với tiến bộ khoa học kỹ thuật, năng lực tổ chức quản lý tại đơn vị.

Để tuân thủ các nguyên tắc trên, quá trình nghiên cứu xây dựng định mức tuần tra, kiểm tra ngành ĐTNĐ cần đạt được các yêu cầu sau: 

- Số liệu khảo sát thống kê phục vụ xây dựng định mức cần có tính đại diện, phản ánh được tính khách quan của hoạt động quản lý chuyên ngành ĐTNĐ trong một chu kỳ, giai đoạn nhất định. 

- Phù hợp với các điều kiện tổ chức, quản lý và kỹ thuật của đơn vị.

- Định mức phải bảo đảm cho cán bộ quản lý  áp dụng các định mức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Phương pháp xác định thời gian làm việc 

2.1. Xác định thời gian làm việc 

Kết cấu thời gian làm việc bao gồm thời gian định mức, thời gian phục vụ và thời gian không định mức.

+ Thời gian định mức:  

Thời gian định mức là thời gian trực tiếp dùng vào việc tuần tra, kiểm tra ngành ĐTNĐ, bao gồm thời gian tác nghiệp chính và thời gian tác nghiệp phụ.

- Thời gian tác nghiệp chính: Thời gian không ngừng làm cho đối tượng lao động thay đổi về cơ, lý, hoá, như công nhân vận hành phương tiện, thiết bị quản lý chuyên ngành...

- Thời gian tác nghiệp phụ: Thời gian cần thiết để thực hiện tác nghiệp chính, như thời gian đi lại từ văn phòng đơn vị đến bến tàu... 

+ Thời gian phục vụ, bao gồm:

- Thời gian thực tế cần thiết người lao động dùng để lo công việc, nơi làm việc trong suốt thời gian thực hiện công việc, như lĩnh, trả dụng cụ, kiểm tra lau chùi máy, quét dọn... 

- Thời gian ngừng công nghệ, nghỉ kỹ thuật: Thời gian  đối với công việc có những gián đoạn nhất định trong quy trình công nghệ mà người lao động bắt buộc phải nghỉ tay không thể làm công việc hoặc thao tác gì khác, như khi phương tiện chạy quá điều kiện kỹ thuật cho phép, nhiệt độ động cơ quá cao... 

- Thời gian chuẩn bị, kết thúc: Thời gian tiêu hao để chuẩn bị làm việc và để kết thúc công việc, như tìm hiểu công việc, nhận hồ sơ kiểm tra, kiểm tra mặt bằng,... 

- Thời gian nghỉ ngơi và nhu cầu tự nhiên: thời gian cần thiết người lao động phải nghỉ để lấy lại sức và do nhu cầu tự nhiên, sinh lý. 
2.2. Phương pháp đo thời gian tiêu hao
Để xác định các loại thời gian nói trên trong ngày làm việc (hoặc ca) hoặc quá trình làm việc của cán bộ thực hiện việc tuần tra, kiểm tra, phải tiến hành đo thời gian tiêu hao. Có 3 phương pháp để đo thời gian như sau: 

- Phương pháp bấm giờ: Chỉ nghiên cứu thời gian tiêu hao trong từng động tác của quá trình làm việc có chu kỳ ngắn.Phương pháp này còn gọi là phương pháp theo dõi hiện trường, đo thời gian bằng đồng hồ để nghiên cứu thời gian tiêu hao lao động của cán bộ;

- Phương pháp thống kê thời gian tổng hợp: Chỉ nghiên cứu thời gian tiêu hao trong hai phần tổng hợp là thời gian tiêu hao cần thiết, thời gian mất mát. Phương pháp này gọi tắt là “phương pháp thống kê thời gian”. 

Dụng cụ đo thời gian là đồng hồ bấm giây khi dùng phương pháp bấm giờ hoặc chụp ảnh, hay đồng hồ có kim dây khi dùng phương pháp thống kê thời gian. Trong quá trình đo thời gian tiêu hao phải ghi chép các tài liệu sau: số liệu về từng loại và từng phần tiêu hao thời gian cho nội dung công việc cụ thể; số liệu về lần vận hành hay sản phẩm đạt được trong thời gian theo dõi cho từng loại công việc; và đặc điểm chi tiết của công đoạn quản lý vận hành được theo dõi. 


Để đảm bảo đầy đủ và có độ chính xác nhất định của các tài liệu trên thì việc tiến hành đo thời gian cần qua các bước: chuẩn bị; tiến hành đo thời gian; và chỉnh lý kết quả đo thời gian. Để đảm bảo độ chính xác tương đối của phương pháp đo phải đảm bảo số lần đo. Thời gian kéo dài trong mỗi lần và tổng số thời gian kéo dài các lần đo đối với quá trình làm việc cho từng nội dung công việc trong từng công đoạn.


3. Phương pháp nghiên cứu
 xây dựng định mức

3.1. Trong thực tế có nhiều phương pháp xây dựng định mức khác nhau. Mỗi phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm nhất định, vì vậy việc lựa chọn phương pháp xây dựng định mức phải căn cứ vào đặc điểm, tính chất của từng loại định mức.

Việc xây dựng định mức tuần tra, kiểm tra ngành ĐTNĐ áp dụng một số phương pháp cơ bản như sau: 

a) Phương pháp phân tích  

Phương pháp phân tích là phương pháp phân chia quá trình sản xuất, quá trình lao động thành nhiều công đoạn, nguyên công khác nhau theo quy trình sản xuất và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức hao phí về nhân lực, vật lực để thực hiện nội dung công việc. Trên cơ sở đó xác định các hao phí về nhân lực và vật lực để hoàn thành nội dung từng công việc về quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các công trình giao thông... theo đúng quy trình quy phạm, trình độ tổ chức sản xuất, tổ chức lao động và yêu cầu kỹ thuật.  

Phương pháp phân tích có ưu điểm đảm bảo tính khoa học, độ chính xác, tổng kết được kinh nghiệm lao động tiên tiến, linh hoạt, áp dụng được trong các điều kiện làm việc khác nhau. Phương pháp phân tích thường theo các hình thức sau:

- Phân tích khảo sát: Là phương pháp trực tiếp khảo sát theo dõi đo đếm tại hiện trường. Tính toán xác định các mức hao phí thông qua khảo sát thực tế từ khối lượng thực hiện trong một chu kỳ hoặc nhiều chu kỳ... để xác định được mức hao phí hợp lý và khoa học nhằm hoàn thành một đơn vị công việc, một hạng mục công việc nào đó.  

- Phân tích tính toán: Dựa vào những tiêu chuẩn, quy chuẩn đã có để phân tích tính toán mức hao phí lao động, hao phí vật tư và hao phí máy thi công... chuẩn cho từng khâu công việc, từng công đoạn, và từng loại sản phẩm. 

- So sánh điển hình: Xác định mức hao phí điển hình về lao động, vật tư, nguyên nhiên liệu, vật liệu và máy thi công... (với điều kiện đủ về trình độ, cơ sở vật chất... bằng phân tích khảo sát). Trên cơ sở đó dùng hệ số quy đổi cho các công việc có điều kiện thay đổi. 

- Phân tích tổng hợp: Phương pháp phân tích tổng hợp là xác định mức hao phí về lao động, vật tư, nguyên nhiên liệu, vật liệu và máy thi công... được xây dựng dựa trên quá trình tổng hợp những tài liệu ghi chép các kết quả thu được trong quá trình khảo sát và thực hiện thí điểm, kinh nghiệm tích luỹ của người làm định mức và tham khảo ý kiến các chuyên gia.

b) Phương pháp tiêu chuẩn

Nội dung của phương pháp này là căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước để xác định định mức cho từng công việc. Trên cơ sở đó tính toán xác định định mức cho từng nội dung và tổng hợp định mức trong đơn vị. 

c) Phương pháp thống kê - kinh nghiệm  

Phương pháp này là tổng hợp, thống kê về hao phí lao động, vật tư, nguyên nhiên liệu, vật liệu, máy thi công... thực hiện khối lượng công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên hệ thống công trình và máy móc thiết bị... theo một chu kỳ hoặc nhiều chu kỳ của một loại công việc đã và đang thực hiện của đơn vị mình hay của một số đơn vị tương tự khác, hoặc từ số liệu được công bố theo kinh nghiệm của các chuyên gia hay tổ chức chuyên môn nghiệp vụ nào đó. Trên cơ sở số liệu thống kê tiến hành phân tích, xử lý số liệu để đưa ra định mức. 

Phương pháp thống kê kinh nghiệm có thể được áp dụng tại các đơn vị quản lý ngành ĐTNĐ. Tuy nhiên phương pháp tính toán này còn nhiều bất cập bởi vì công tác quản lý hiện nay tại một số đơn vị còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Hơn nữa công tác thống kê số liệu tại các đơn vị còn nhiều hạn chế, thiếu độ tin cậy.  

3.2. Mức hao phí trong xây dựng định mức:


a) Mức hao phí lao động:


- Là số ngày công lao động của công chức làm công tác thanh tra, công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ để thực hiện khối lượng công tác tuần tra, kiểm tra;


- Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành đơn vị khối lượng công tác tuần tra, kiểm tra từ khâu chuẩn bị tới khâu kết thúc, thu dọn hiện trường;


- Cấp bậc công nhân quy định trong tập định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác tuần tra, kiểm tra.


b) Mức hao phí máy thi công:

- Là số ca sử dụng phương tiện, máy và thiết bị chính trực tiếp thực hiện (kể cả phương tiện, máy và thiết bị phụ phục vụ) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác tuần tra, kiểm tra.

Các chương dưới đây hướng dẫn chi tiết việc xây dựng khung định mức trong công tác tuần tra, kiểm tra ngành ĐTNĐ.
Chương IV.

XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC TUẦN TRA, KIỂM TRA NGÀNH ĐTNĐ

Hoạt động tuần tra, kiểm tra chuyên ngành đường thủy nội địa do các công chức thuộc Cục ĐTNĐ VN và các đơn vị trực thuộc Cục khi được giao thực hiện, được chi theo chế độ chính sách đối với cán bộ công chức,trích từ nguồn kinh phí sự ngiệp hành chính, riêng phần ca máy là khoản chi đặc thù được tính theo ca máy bao gồm chi nhiên liệu, chi phí sửa chữa và nhân công của thuyền viên.

Phần chi đặc thù để tiến hành hoạt động theo phạm vi trách nhiệm và tần suất, số lần thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra trên đường thủy nội địa được sử dụng trong nguồn sự nghiệp kinh tế áp dụng theo Điều 7 Nghị định 51/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 Quy định về nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường thủy nội địa, như sau: “Hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa, bao gồm: khảo sát, theo dõi thông báo tình trạng thực tế tuyến luồng chạy tàu, thuyền; tổ chức giao thông, thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông …”

Dự thảo Định mức công tác tuần tra, kiểm tra đường thủy nội địa được trình bày tại trang sau:

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC TUẦN TRA, KIỂM TRA ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
1. Phạm vi áp dụng

a) Định mức tuần tra, kiểm tra ngành ĐTNĐ quy định mức hao phí cần thiết về máy móc thiết bị để hoàn thành nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra theo kế hoạch được giao, bao gồm định mức ca máy dùng cho các hoạt động kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột suất, kiểm tra liên ngành.

b) Định mức tuần tra, kiểm tra ngành ĐTNĐ dùng để lập và duyệt dự toán về công tác tuần tra, kiểm tra đường thủy nội địa; Quản lý, cấp phát và thanh toán vốn sự nghiệp kinh tế đường thủy nội địa cho các đơn vị có chức năng tuần tra, kiểm tra đường thủy nội địa trong cả nước.

c) Các chi phí về nhân công do các công chức thanh tra chuyên ngành tiến hành, được bảo đảm từ nguồn kinh phí sự ngiệp hành chính, không được áp dụng trong định mức này.

2. Đối tượng áp dụng

Định mức này được áp dụng cho cơ quan, đơn vị thực hiện công tác quản lý nhà nước chuyên ngành giao thông đường thủy nội địa, đảm bảo an toàn giao thông ĐTNĐ; các phương tiện chuyên dùng trong công tác đảm bảo ATGT ĐTNĐ, tuần tra, kiểm tra của Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, cụ thể:
a) Các lực lượng thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra

Theo Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải và Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa, lực lượng thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra là công chức thuộc Cục ĐTNĐ VN và các đơn vị trực thuộc Cục.
b) Đối tượng chịu sự tuần tra, kiểm tra

- Công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông ĐTNĐ, bao gồm đường thuỷ nội địa, cảng, bến thuỷ nội địa, kè, đập giao thông và các công trình phụ trợ khác;

- Cơ sở công nghiệp tàu thủy;

- Thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải đường thủy nội địa; 

-Cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp bằng, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ cho người điều khiển phương tiện giao thông và người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải;

- Hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường thủy nội địa;

- Hoạt động khai thác khoáng sản và các hoạt động khác trên ĐTNĐ.

3. Cơ sở xây dựng định mức công tác tuần tra, kiểm tra
Định mức kinh tế kỹ thuật trong tuần tra, kiểm tra ngành ĐTNĐ được xây dựng trên cơ sở các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quy phạm kỹ thuật về quản lý nhà nước chuyên ngành GT ĐTNĐ do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và dựa trên hiện trạng máy móc thiết bị, phương tiện quản lý của các đơn vị, cụ thể như sau:

- Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải;
- Quyết định 39/2004/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa, được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư 48/ 2011/TT-BGTVT ngày 20/7/2011;
- Quyết định số 970/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Công bố các tuyến đường thủy nội địa quốc gia;
- Thông tư 31/2013/TT-BGTVT ngày 9/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức tiêu hao nhiên liệu cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa;
- Tiêu chuẩn Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa Việt Nam 5664 – 2009;
- Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/5010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công công trình.
4. Nguyên tắc tính toán và áp dụng định mức tuần tra, kiểm tra

Ph​ương tiện thủy dùng trong tuần tra, kiểm tra đường thủy nội địa hoạt động trong một quy trình khép kín. Định mức ca máy đã xây dựng cho từng công đoạn đơn lẻ phục vụ cho việc lập đơn giá dự toán được thuận lợi.

a) Hành trình : 

Ph​ương tiện thủy chạy tốc độ bình quân đi kiểm tra hoặc đến vị trí thực hiện các thao tác nghiệp vụ khác.
b) Thao tác (thực hiện sau hành trình): 

Ph​ương tiện thủy di chuyển chậm hoặc nổ máy đứng yên khi thực hiện các thao tác nghiệp vụ. 

c) Nguyên tắc áp dụng đơn giá ca máy: 

Đơn giá ca máy trong công tác tuần tra, kiểm tra đường thủy nội địa áp dụng theo các văn bản hiện hành của Nhà nước. 
d) Hệ số trong sử dụng định mức ca máy 

Các mức được xây dựng trong điều kiện bình thường, các trường hợp khác áp dụng như sau:

- Định mức ca máy vùng cửa sông, biển, ven vịnh và ra đảo: ca máy hành trình (bình quân) và thao tác được nhân với K = 1,2;

- Định mức ca máy các khu vực còn lại trong mùa lũ: được nhân với K = 1,2;

- Trong trường hợp ngoài mức chuẩn, nội suy theo mức trên, dưới và lân cận.
5. Các hạng mục và nội dung chi tiết công tác tuần tra, kiểm tra

5.1. Tuần tra, kiểm tra công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông ĐTNĐ
a) Nội dung gồm việc tuần tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về kết cấu hạ tầnggiao thông đường thủy nội địa, bao gồm:
-Phạm vi bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa bao gồm công trình và hành lang bảo vệ công trình, phần trên không, phần dưới mặt đất có liên quan đến an toàn công trình và an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

- Luồng phải bảo đảm các thông số kỹ thuật chính về độ sâu, chiều rộng đáy, bán kính cong, tĩnh không và khẩu độ của cầu, tĩnh không dây điện vượt sông với mực nước có tần suất được chọn tương ứng cho từng thông số theo quy định theo TCVN 5664 - 2009.

- Cảng, bến thủy nội địa, bao gồm: cảng, bến hàng hóa; cảng, bến hành khách; cảng, bến chuyên dùng; bến khách ngang sông. Cảng, bến thủy nội địa phải khai thác đúng công dụng, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật về kích thước phạm vi vùng nước và độ sâu trước bến; yêu cầu kỹ thuật của các công trình chính và phụ trợ (cầu bến, nhà chờ, cọc neo, đệm chống va, báo hiệu, đèn chiếu sáng …), yêu cầu kỹ thuật của thiết bị xếp dỡ.

- Kè, đập giao thông đường thủy nội địa gồm: Kè ốp bờ, kè mỏ hàn, cụm kè, kè đơn... bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn đối với từng loại công trình.
- Báo hiệu đường thủy nội địa: Gồm báo hiệu vị trí và giới hạn luồng tàu chạy; báo hiệu vật chướng ngại; báo hiệu thông báo chỉ dẫn. Bảo đảm các yêu cầu về vị trí, kích thước, màu sắc, đèn hiệu, tầm nhìn… theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa (theo Thông tư 73/2011/TT-BGTVT), theo phương án bố trí báo hiệu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không bị xâm hại hoặc bị hạn chế tác dụng.
- Các công trình phụ trợ khác gồm: mốc chỉ giới đường thủy nội địa, mốc đo đạc, mốc thủy chí; trụ neo, cọc neo. Bảo đảm đúng quy cách, không bị xâm hại hoặc bị hạn chế tác dụng.

b) Trách nhiệm chung của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân về bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa: bảo vệ tài sản công; phát hiện, đồng thời thông báo việc hư hỏng và các hành vi xâm hại; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị hữu quan phải thực hiện các biện pháp khắc phục để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

c) Trách nhiệm bảo vệ của đơn vị quản lý đường thủy nội địa: duy trì tình trạng kỹ thuật khai thác của đường thủy nội địa, kè đập giao thông, các công trình phụ trợ khác và hệ thống báo hiệu đúng theo quy chuẩn QMã lựcN 39:2011/BGTVT, phương án được duyệt, trách nhiệm lập hồ sơ theo dõi vật chướng ngại… đối với đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng.









5.2. Kiểm tra phương tiện thủy, thiết bị tại nơi neo đậu, tại các cảng, bến chưa triển khai công tác cảng vụ
Nội dung bao gồm việc kiểm tra về tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường của phương tiện, thiết bị giao thông vận tải đường thuỷ nội địa tại nơi neo đậu, tại các cảng, bến chưa triển khai công tác cảng vụ.
Mọi phương tiện, thiết bị giao thông vận tải đường thủy nội địa phải đủ điều kiện theo các quy định của pháp luật mới được phép hoạt động.

Phương tiện phải bảo đảm quy định theo Điều 24 Luật Giao thông Đường thủy nội địa gồm có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, đạt và có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, kẻ hoặc gắn số đăng ký, sơn vạch dấu mớn nước an toàn, số lượng người được phép chở trên phương tiện, đủ định biên thuyền viên và danh bạ thuyền viên.

Thiết bị giao thông vận tải đường thủy nội địa phải có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường gồm: thiết bị nâng trên phương tiện thủy nội địa; ụ nổi, bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, khách sạn nổi, tàu cuốc, tàu hút, nồi hơi bình chịu áp lực, thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm môi trường được lắp đặt trên phương tiện...
Ngoài ra, còn thanh kiểm tra về trách nhiệm: đăng ký, đăng ký lại, khai báo để xóa đăng ký; kẻ vẽ biển số, vạch mớn nước an toàn; đăng kiểm khi đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện; bảo đảm tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giữa hai kỳ kiểm tra; đưa phương tiện hoạt động đúng công dụng, vùng hoạt động, đúng tải trọng cho phép, đúng số người được phép chở; về trang thiết bị, dụng cụ an toàn của phương tiện; bố trí tín hiệu giao thông thủy nội địa, của tàu cá khi hoạt động trên đường thủy nội địa.

5.3. Kiểm tra đối với thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng

Nội dung bao gồm việc kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn đối với thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải đường thủy nội địa: 
- Điều kiện, tiêu chuẩn đối với thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa về độ tuổi, sức khoẻ, bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh, loại phương tiện.
- Về định biên an toàn tối thiểu của 01 ca làm việc trên phương tiện thủy nội địa, về trách nhiệm bố trí đủ các chức danh, định biên thuyền viên làm việc trên phương tiện và lập danh bạ thuyền viên của chủ phương tiện.
- Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải đường thủy nội địa.

5.4. Kiểm tra hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải ĐTNĐ:

Đoàn kiểm tra cần thực hiện các nội dung sau:
5.4.1. Điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa:
Đăng ký kinh doanh; phương tiện đủ điều kiện hoạt động, thuyền viên, người lái phương tiện đúng độ tuổi, đủ sức khoẻ, có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp.

5.4.2. Vận tải hành khách đường thủy nội địa:
Trách nhiệm của người kinh doanh vận tải hành khách; trách nhiệm của hành khách trong các trường hợp sau:

- Vận tải hành khách đường thủy nội địa: Đã đăng ký phương án tổ chức chạy tàu và biểu đồ chạy tàu.
- Vận tải hành khách ngang sông: Bến đón trả khách phải đáp ứng đủ điều kiện an toàn và có giấy phép.

- Vận tải hành khách bằng phương tiện nhỏ: Đủ chỗ ngồi ổn định, an toàn, có đủ dụng cụ cứu sinh …
5.4.3.Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa:
Trách nhiệm của người kinh doanh vận tải hàng hóa; trách nhiệm của người thuê vận tải hàng hóa trong các trường hợp sau:

- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.

- Vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa: Tùy theo loại hàng hóa nguy hiểm phải có giấy phép của Bộ Công an hoặc Bộ Khoa học - Công nghệ hoặc Bộ Y tế; phải chấp hành đúng quy định về phòng chống độc hại, phòng chống cháy, nổ; phải có phương án ứng cứu sự cố tràn dầu khi vận tải xăng, dầu.

- Vận tải hàng siêu trường siêu trọng: Phải có phương án bảo đảm an toàn trong quá trình vận tải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Vận tải hàng hóa bằng phương tiện nhỏ.

5.4.4. Chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa.

Phải thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa.

5.4.5.Điều kiện kinh doanh xếp, dỡ hàng hóa, phục vụ hành khách tại cảng, bến thủy nội địa:
Đăng ký kinh doanh; giấy phép hoạt động của cảng, bến
5.4.6. Hoa tiêu đường thủy nội địa:
Trường hợp bắt buộc sử dụng hoa tiêu; tiêu chuẩn và chứng chỉ chuyên môn của hoa tiêu đường thủy nội địa.

5.5. Kiểm tra cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy

Nội dung gồm các hoạt động kiểm tra về tiêu chuẩn, quy trình đào tạo, sát hạch, thi, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa được thực hiện tại cơ sở đào tạo.

6. Định mức công tác tuần tra, kiểm tra






	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


6.1. Định ngạch tuần tra, kiểm tra

6.1.1. Công tác tuần tra, kiểm tra định kỳ

a) Kiểm tra tuyến

Tần suất kiểm tra định kỳ tuyến đường thủy nội địa được quy định như sau:

Bảng 4.1. Công tác tuần tra, kiểm tra tuyến đường thủy nội địa
	Cấp đơn vị
	Đơn vị
	Định ngạch

	Tuần tra kiểm tra định kỳ
	tính
	SL 1
	SL 2
	SL 3

	Bộ phận tham mưu tại Cục ĐTNĐ Việt Nam
	Lần/năm
	4
	4
	4

	Bộ phận tham mưu tại đơn vị trực thuộc Cục
	Lần/năm
	24
	12
	12


b) Kiểm tra cảng

Tần suất tuần tra kiểm tra định kỳ tại cảng, bến thủy nội địa như sau:

Bảng 4.2. Kiểm tra tại cảng, bến thủy nội địa

	Phân loại
	Cảng hàng hoá
	Cảng hành khách
	Bến

	theo cấp
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	TNĐ

	Định ngạch
	12
	12
	8
	6
	12
	8
	6
	3


6.1.2. Công tác tuần tra, kiểm tra đột suất

Tần suất tuần tra, kiểm tra đột xuất của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam theo phân loại cấp quản lý khai thác tuyến đường thuỷ nội địa như sau:

Bảng 4.3. Định ngạch kiểm tra đột suất
	Cấp đơn vị
	Đơn vị
	Định ngạch

	tuần tra, kiểm tra đột xuất
	Tính
	SL 1
	SL 2
	SL 3

	Bộ phận tham mưu tại Cục ĐTNĐ Việt Nam
	Lần/năm
	2
	1
	1

	Bộ phận tham mưu tại Đơn vị trực thuộc Cục
	Lần/năm
	4
	2
	2


6.1.3. Công tác tuần tra, kiểm tra liên ngành

 
Tần suất kiểm tra liên ngành của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam theo phân loại cấp quản lý khai thác tuyến đường thuỷ nội địa như sau:
Bảng 4.4. Định ngạch kiểm tra liên ngành 
	Cấp đơn vị
	Đơn vị
	Định ngạch

	Kiểm tra liên ngành
	Tính
	SL 1
	SL 2
	SL 3

	Bộ phận tham mưu tại Cục ĐTNĐ Việt Nam
	Lần/năm
	2
	1
	1

	Bộ phận tham mưu tại đơn vị trực thuộc Cục
	Lần/năm
	3
	2
	2



6.2. Định mức ca máy

6.2.1. Ca máy hành trình đề nghị

Bảng 4.5. Định mức ca máy hành trình của công tác tuần tra, kiểm tra

	Mã hiệu
	Nội dung
	Đơn vị
	Xuồng cao tốc
	Tàu công tác

	
	
	
	Dưới 30mã lực
	Từ 30mã lực đến dưới 70mã lực
	Từ 70mã lực đến dưới 120mã lực
	Từ 120mã lực trở lên
	Tàu dưới 23mã lực
	Tàu từ 23mã lực đến dưới 50mã lực
	Tàu từ 50mã lực đến dưới 90mã lực
	Tàu từ 90mã lực trở lên

	3.6.2.1
	Tốc độ bình quân
	km/h
	20
	24
	30
	40
	7
	8
	10
	12

	
	Ca máy hành trình tuần tra, kiểm tra
	Ca/ km
	0,0071
	0,0059
	0,0047
	0,0035
	0,0204
	0,0178
	0,0143
	0,0120


6.2.2. Ca máy thao tác đề nghị

a) Tuần tra, kiểm tra về tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra trên đường thủy nội địa là một hoạt động phức tạp theo loại sông, vị trí các công trình thuộc kết cấu hạ tầng của từng khu vực. Khi đi kiểm tra kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, thực tế, các vị trí công trình không có một quy tắc nhất định. 
- Về thời gian tác nghiệp:
Trên thực tế, khi đi kiểm tra các hoạt động liên quan đến hành lang luồng cảng, bến thủy nội địa, các công trình kè, đập giao thông đường thủy nội địa, báo hiệu đường thủy nội địa, các công trình phụ trợ khác gặp một số vướng mắc như sau: 
+ Kiểm tra luồng và hành lang bảo vệ: 

* Theo Luật Giao thông thủy nội địa Việt Nam: Luồng chạy tàu thuyền(sau đây gọi là luồng) là vùng nước được giới hạn bằng hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa để địa phương tiện đi lại thông suốt, an toàn.








         : Hành lang bảo vệ luồng là phần giới hạn của vùng nước hoặc dải đất dọc hai bên luồng để lắp đặt báo hiệu, bảo vệ luồng và bảo đảm an toàn giao thông.

Thanh tra viên đi từ vị trí xuất phát thực hiện ca máy hành trình tuần tra, kiểm tra. Khi đến vị trí tuần tra, kiểm tra, thanh tra viên thực hiện ca máy hành trình dích dắc lấy hành lang bảo vệ luồng làm các mốc cố định để di chuyển từ bờ trái qua bờ phải và ngược lại thực hiện hoạt động thanh kiểm tra trên tuyến. Định mức ca máy thực hiện cho nhiệm vụ này tính bằng km2. Các bước của hoạt động kiểm tra luồng, hành lang bảo vệ luồng được thực hiện như công tác đo dò sơ khảo bãi cạn,  diễn biến luồng.  Vận tốc thực hiện trong công tác đo dò bãi cạn là chậm còn vận tốc thực hiện trong công tác tuần tra cho hạng mục này sử dụng ca máy hành trình, khi phát hiện những dấu hiệu mất an toàn giao thông, phương tiện thủy phải dừng lại để kiểm tra. Khi trời tối, một trong những hạng mục công tác tuần tra, kiểm tra phải thực hiện là kiểm tra hệ thống báo hiệu, đèn, chớp... Hệ thống phao tiêu báo hiệu ban đêm có gắn pin năng lượng mặt trời thực hiện công tác dẫn luồng cho tàu thuyền qua lại. Do đó, đề xuất thời gian tác nghiệp là 12 giờ khi có các hoạt động kiểm tra đèn báo hiệu, phao báo hiệu ban đêm. Khi không thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra báo hiệu ban đêm, định mức được nội suy theo thời gian tác nghiệp của ca máy thực hiện.
+ Kiểm tra các hoạt động tại cảng, bến thủy nội địa: thanh tra viên tuần tra, kiểm tra theo các yêu cầu quy định. Thanh tra viên khi  xác thực các dấu hiệu vi phạm tại cảng, bến chưa đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật phải gặp trực tiếp chủ cảng, bến hoặc người được chủ cảng bến ủy quyền để nhắc nhở, đề nghị chủ cảng bến sửa chữa những vi phạm hiện có. Thời gian tác nghiệp đối với hoạt động kiểm tra cảng, bến thủy nội địa theo thông kê trung bình trong các lần kiểm tra tại các cảng, bến là 15 phút tác nghiệp.

+ Kiểm tra các  công trình kè, đập giao thông đường thủy nội địa, các công trình phụ trợ khác: thanh tra viên đi từ vị trí xuất phát thực hiện ca máy hành trình đến vị trí kiểm tra, sau đó xuống hiện trường kiểm tra kết cấu kè, đập bằng mắt thường, các công cụ hỗ trợ khác. Khi có hiện tượng sụt lún, hư hỏng, thanh tra viên lập biên bản hiện trường, sau đó có công văn đề nghị  đơn vị quản lý bảo trì kiểm tra, lập kế hoạch sửa chữa. Thời gian tác nghiệp của hoạt động này đề xuất là 15 phút tại một vị trí kiểm tra để phù hợp với thực tế tại các đội đã tham gia thanh tra, kiểm tra.
+ Kiểm tra báo hiệu đường thủy nội địa: thanh tra viên đi từ vị trí xuất phát thực hiện ca máy hành trình tuần tra, kiểm tra. Tại các vị trí báo hiệu, bị che khuất tầm nhìn, hư hỏng... gây ảnh hưởng an toàn giao thông. Khi đi kiểm tra các công tác này, ca máy thực hiện là ca máy tác nghiệp phải di chuyển chậm để thanh tra viên quan sát kiểm tra. Thời gian tác nghiệp đề xuất là 7 phút tác nghiệp/ báo hiệu.
Do đó,  ban soạn thảo đề xuất thời gian tác nghiêp và định mức ca máy cho các hoạt động tuần tra, kiểm tra kết cấu hạ tầng như sau: 

Bảng 4.6. Định mức ca máy thao tác của công tác tuần tra, kiểm tra kết cấu hạ tầng
	Mã

hiệu
	Tên hạng mục tuần tra, kiểm tra
	Đơn vị

	Thời gian tác nghiệp
	Định mức ca máy

	3.6.2.2
	Phạm vi bảo vệ luồng: luồng và hành lang bảo vệ
	Ca/km2
	12 h
	1,7142

	3.6.2.3
	Cảng, bến thủy nội địa
	Ca/vị trí
	15 phút
	0,0357

	3.6.2.4
	Kè, đập giao thông đường thủy nội địa
	Ca/vị trí
	15 phút
	0,0357

	3.6.2.5
	Báo hiệu đường thủy nội địa
	Ca/báo hiệu
	7 phút
	0,0166

	3.6.2.6
	Các công trình phụ trợ khác
	Ca/ vị trí
	15 phút
	0,0357


b) Kiểm tra phương tiện, thiết bị và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khi thi công công trình, khai thác khoáng sản và các hoạt động khác trên đường thủy nội địa:
- Về thời gian tác nghiệp:

Trên thực tế, khi đi kiểm tra các hoạt động liên quan đến các thao tác tuần tra kiểm tra việc đảm bảo an toàn giao thông; Thi công công trình, khai thác cát, thanh thải vật chướng ngại, hoạt động khai thác nuôi trồng thủy sản, hoạt động thể thao lễ hội diễn tập trên đường thủy nội địa gặp một số vướng mắc như sau: 

 + Kiểm tra các hoạt động thi công công trình, khai thác cát, thanh thải vật chướng ngại: thanh tra viên đi từ vị trí xuất phát thực hiện ca máy hành trình đến vị trí kiểm tra, sau đó xuống hiện trường kiểm tra các hoạt động thi công công trình, khai thác cát, thanh thải vật chướng ngại trên sông. Thanh tra viên kiểm tra các quy định về tiêu chuẩn, quy định thi công, thiết kế, thanh thải...Thời gian tác nghiệp của thanh tra viên thực hiện các thao tác này đề xuất là 30 phút tại một vị trí.

Bảng 4.7. Định mức ca máy thao tác của công tác tuần tra, kiểm tra việc đảm bảo ATGT
	Mã

hiệu
	Tên hạng mục tuần tra, kiểm tra
	Đơn vị
	Thời gian tác nghiệp
	Định mức ca máy

	3.6.2.7
	Thi công công trình
	Ca/vị trí
	30 phút
	0,0714

	3.6.2.8
	Khai thác cát
	Ca/vị trí
	30 phút 
	0,0714

	3.62.9
	Thanh thải vật chướng ngại
	Ca/vị trí
	30 phút 
	0,0714

	3.6.2.10
	Hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản
	Ca/vị trí
	15 phút 
	0,0357

	3.6.2.11
	Hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên ĐTNĐ
	Ca/vị trí
	30 phút 
	0,0714



c) Kiểm tra về phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và các quy định khác về vận tải, dịch vụ vận tải, chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, hoa tiêu ... tại nơi neo đậu, tại bến khách ngang sông, bến phà, tại các cảng, bến chưa triển khai công tác cảng vụ.

Định mức ca máy tác nghiêp thuộc mục này xây dựng cho hoạt động thanh, kiểm tra tại các đơn vị cảng vụ. 
Bảng 4.8. Định mức ca máy của công tác tuần tra, kiểm tra hoạt động vận tải
	Mã

hiệu
	Tên hạng mục tuần tra, kiểm tra
	Đơn vị
	Thời gian tác nghiệp
	Định mức ca máy

	3.6.2.12
	Tại nơi neo đậu
	Ca/vị trí
	15 phút
	0,0357

	3.6.2.13
	Tại bến khách ngang sông, bến phà
	Ca/vị trí
	30 phút
	0,0714

	3.6.2.14
	Tại cảng, bến chưa triển khai công tác cảng vụ
	Ca/vị trí
	15 phút
	0,0357









	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Công tác tuần tra, kiểm tra việc bảo đảm an toàn giao thông ĐTNĐ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cục ĐTNĐ VN. Hiện nay, do Bộ GTVT chưa xây dựng định mức công tác tuần tra, kiểm tra chuyên ngành, các lực lượng thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đang sử dụng định mức chi của các bộ, ngành khác. Các văn bản trên đã quy định một số mức chi liên quan đến công tác tuần tra, kiểm tra. Nhưng do công tác quản lý, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa có đặc thù như địa hình hoạt động rộng lớn, vùng sâu vùng xa, đi lại khó khăn, phụ thuộc điều kiện thời tiết, dòng chảy, thời gian hoạt động không cố định, nên cần xây dựng các định mức riêng.

Qua rà soát, nghiên cứu, ban soạn thảo nhận thấy việc xây dựng định mức tuần tra kiểm soát đường thủy nội địa là cần thiết, để thống nhất trong cả nước và dễ áp dụng, bao quát các bước nội dung, kinh phí của công việc tuần tra, kiểm soát đường thủy nội địa và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của ngành GTVT ĐTNĐ.

Ban soạn thảo đã xem xét, đánh giá hiện trạng công tác tuần tra, kiểm tra trong lĩnh vực ĐTNĐ, xem xét các quy định của các Bộ, ngành liên quan như Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TBXH, Bộ GTVT để đề xuất dự thảo định mức công tác tuần tra, kiểm tra chuyên ngành, bao gồm các nội dung sau: 

- Giới thiệu tổng quan về công tác tuần tra, kiểm tra trong ngành ĐTNĐ

- Rà soát nội dung công tác tuần tra, kiểm tra

- Xây dựng Dự thảo định mức công tác tuần tra, kiểm tra ngành ĐTNĐ

2. Kiến nghị

Để giúp việc lập kế hoạch và kiểm soát tài chính của công tác tuần tra, kiểm tra hiệu quả hơn,ban soạn thảo kiến nghị các cơ quan chức năng:
- Bộ Giao thông vận tải sớm nghiên cứu, ban hành định mức tuần tra, kiểm tra lĩnh vực ĐTNĐ;

- Các đơn vị quản lý chuyên ngành GTVT ĐTNĐ rà soát công tác của đơn vị mình, đối chiếu với các quy định hiện hành, đề xuất các vướng mắc, bất cập liên quan đến cơ chế tài chính để tháo gỡ các vướng mắc khi thực hiện việc tuần tra, kiểm tra.

Phụ lục
THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH
Thanh tra Cục
	TT
	Sè ®¨ng ký
	KÝch thưíc/ c«ng dông
	Th«ng sè m¸y

	
	
	
	C«ng suÊt
	Vßng tua
	SuÊt tiªu hao nhiªn liÖu (g/mã lực.giờ)
	Tiªu hao thùc tÕ
	Nhiªn liÖu sö dông

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	V19-00664
	TuÇn tra
	40Mã lực
	 
	 
	18,68lÝt/giê
	X¨ng A92

	2
	C19-01056
	nt
	15Mã lực
	 
	 
	12,54lÝt/giê
	X¨ng A92

	3
	HN-0674
	nt
	40Mã lực
	 
	 
	18,68lÝt/giê
	X¨ng A92

	4
	HN-0673
	nt
	40Mã lực
	 
	 
	18,68lÝt/giê
	X¨ng A92

	5
	V-2405
	nt
	40Mã lực
	 
	 
	18,68lÝt/giê
	X¨ng A92

	6
	HP2415
	nt
	15Mã lực
	 
	 
	12,54lÝt/giê
	X¨ng A92

	7
	HP1059
	nt
	40Mã lực
	 
	 
	18,68lÝt/giê
	X¨ng A92

	8
	V14-0054
	nt
	60Mã lực
	 
	 
	25,31lÝt/giê
	X¨ng A92

	9
	N§-1276
	nt
	15Mã lực
	 
	 
	12,54lÝt/giê
	X¨ng A92

	10
	N§-0433
	nt
	25Mã lực
	 
	 
	15lÝt/giê
	X¨ng A92

	11
	HB-0235
	nt
	115Mã lực
	 
	 
	47,94lÝt/giê
	X¨ng A92

	12
	SG-6235
	nt
	115Mã lực
	 
	 
	47,94lÝt/giê
	X¨ng A92

	13
	CT-01526
	nt
	75Mã lực
	 
	 
	31,44lÝt/giê
	X¨ng A92

	14
	CT-01264
	nt
	115Mã lực
	 
	 
	47,94lÝt/giê
	X¨ng A92

	15
	AG-12487
	nt
	75Mã lực
	 
	 
	31,44lÝt/giê
	X¨ng A92

	16
	AG-12889
	nt
	115Mã lực
	 
	 
	47,94lÝt/giê
	X¨ng A92

	17
	CM-00253
	nt
	75Mã lực
	 
	 
	31,44lÝt/giê
	X¨ng A92

	18
	CM01529
	nt
	115Mã lực
	 
	 
	47,94lÝt/giê
	X¨ng A92

	19
	V19-00664
	nt
	40Mã lực
	 
	 
	18,68lÝt/giê
	X¨ng A92

	
	
	
	
	
	
	
	

	Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa số 4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Sốđăng ký
	K th​ưíc/ c«ng dông
	C«ng suÊt
	Vßng tua (v/ph)
	SuÊt tiªu hao nhiªn liÖu (g/mã lực.giờ)
	SuÊt tiªu hao thùc tÕ (g/mã lực.giờ)
	Lo¹i nhiªn liÖu sö dông

	1
	CT-11
	14x3,5x1,2x0,7
	33 Mã lực
	2600 V/p
	182 g/Mã lực.h 
	 
	Diezel

	
	BN- 0270
	Qu¶n lý, b¶o tr×
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	
	
	

	2
	4CT-12
	14x3,5x1,2x0,7 Qu¶n lý, b¶o tr×
	33 Mã lực
	2600 V/p
	182 g/Mã lực .h
	 
	Diezel

	
	BN- 0269
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	

	3
	4CT-14
	14x3,5x1,2x0,7 Qu¶n lý, b¶o tr×
	32 Mã lực
	2000 V/p
	180 g/ Mã lực .h
	 
	Diezel

	
	BN- 0353
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	

	4
	4CT-16
	20x4,6x1,6x1,2
	100 Mã lực
	1500 V/p
	210 g/ kw.h 
	 
	Diezel

	
	BN- 0364
	Qu¶n lý, b¶o tr×
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	

	5
	4CT-19
	14x3,5x1,2x0,7 Qu¶n lý, b¶o tr×
	33 Mã lực
	2600 V/p
	182 g/Mã lực.h 
	 
	Diezel

	
	BN- 0372
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	

	6
	4CT-21
	14x3,5x1,2x0,7 Qu¶n lý, b¶o tr×
	33 Mã lực
	2600 V/p
	182 g/Mã lực.h 
	 
	Diezel

	
	BN- 0362
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	

	7
	4CT-22
	14x3,5x1,2x0,7 Qu¶n lý, b¶o tr×
	33 Mã lực
	2600 V/p
	182 g/Mã lực.h 
	 
	Diezel

	
	BN- 0371
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	

	8
	4CT-23
	14x3,5x1,2x0,7 Qu¶n lý, b¶o tr×
	33 Mã lực
	3600 V/p
	178 g/Mã lực.h 
	 
	Diezel

	
	BN- 0507
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	

	9
	4CT-24
	14x3,5x1,2x0,7 Qu¶n lý, b¶o tr×
	33 Mã lực
	3600 V/p
	178 g/Mã lực.h
	 
	Diezel

	
	BN- 0515
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	

	10
	4CT-26
	14x3,5x1,2x0,7 Qu¶n lý, b¶o tr×
	33 Mã lực
	3200 V/p
	178 g/Mã lực.h
	 
	Diezel

	
	BN- 0624
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	

	11
	4CT-27
	14x3,5x1,2x0,7
	33 Mã lực
	3200 V/p
	178 g/Mã lực.h
	 
	Diezel

	
	BN- 0625
	Qu¶n lý, b¶o tr×
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	
	
	

	12
	4CT-29
	8,5x1,62x0,74x0,4
	20 Mã lực
	2200 V/p
	180 g/ Mã lực.h
	 
	Diezel

	
	BN- 0631
	Qu¶n lý, b¶o tr×
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	
	
	

	13
	4CT-32
	14x3,5x1,2x0,7
	32 Mã lực
	2000 V/p
	180 g/ Mã lực.h
	 
	Diezel

	
	BN- 1037
	Qu¶n lý, b¶o tr×
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa số 9
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tªn ph​¬ng tiÖn/Sè ®¨ng ký ph​¬ng tiÖn
	KÝch th​íc/c«ng dông
	Th«ng sè m¸y

	
	
	
	C«ng suÊt (Mã lực, KW)
	Vßng tua (vßng/phót)
	SuÊt tiªu hao nhiªn liÖu (g/mã lực.giờ)
	SuÊt tiªu hao thùc tÕ (g/mã lực.giờ)
	Lo¹i nhiªn liÖu sö dông

	1.
	9CT10/HB0097
	14 x 3,5 x 1,2/tµu c«ng t¸c
	33mã lực
	2600
	190
	186,2
	diªzen

	2.
	9CT11/HB0103
	14 x 3,5 x 1,2/tµu c«ng t¸c
	33mã lực
	2600
	190
	186,2
	diªzen

	3.
	9CT13/HB0100
	14 x 3,5 x 1,2/tµu c«ng t¸c
	33mã lực
	2600
	190
	186,2
	diªzen

	4.
	9CT14/HB0150
	14 x 3,5 x 1,2/tµu c«ng t¸c
	33mã lực
	2600
	190
	186,2
	diªzen

	5.
	9CT15/HB0144
	14 x 3,5 x 1,2/tµu c«ng t¸c
	33mã lực
	2600
	190
	186,2
	diªzen

	6.
	9CT16/HB0191
	14 x 3,5 x 1,2/tµu c«ng t¸c
	33mã lực
	2600
	190
	186,2
	diªzen

	7.
	9CT17/HB0190
	14 x 3,5 x 1,2/tµu c«ng t¸c
	33mã lực
	2600
	190
	186,2
	diªzen

	8.
	9CT19/HB0310
	14 x 3,5 x 1,2/tµu c«ng t¸c
	33mã lực
	2600
	190
	186,2
	diªzen

	9.
	9CT20/HB0664
	14,48 x 3,5 x 1,2/tµu c«ng t¸c
	36mã lực
	1500
	190
	186,2
	diªzen

	10.
	9CT21/HB0734
	14,48 x 3,5 x 1,2/tµu c«ng t¸c
	36mã lực
	1500
	190
	186,2
	diªzen

	11.
	9XCT08/HB0263
	7,1 x 2,2 x 1,0/xuång c«ng t¸c
	167mã lực
	3600
	310
	310
	diªzen

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


	Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa số 10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên 
phương 
tiện
	Số đ/k phương
tiện
	Loại máy
(Mác máy,
nước SX)
	Công suất
(Mã lực)
	Vòng tua
(vòng/phút)
	Suất tiêu hao
Nhiên liệu 
của nhà SX
(g/mã lực.giờ)
	Loại  
nhiên
liệu sử dụng

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tàu công tác
10BH02
	SG 00521
	YANMAR.4Y1A20284 LMDTZ
	70
	2800
	185
	Dầu Diesel

	2
	Tàu công tác
 10BH12
	SG 1838
	YANMAR.BTD33MC
	30
	2600
	185
	Dầu Diesel

	3
	Tàu công tác
 10BH19
	 
	YANMAR.BTD33MC
	30
	2600
	185
	Dầu Diesel

	4
	Tàu công tác
 10BH23
	SG 1842
	YANMAR.BTD,
	30
	2600
	185
	Dầu Diesel

	5
	Tàu công tác
 10BH21
	 
	YANMAR BTD33MC,
(067Z0174)
	30
	2600
	185
	Dầu Diesel

	6
	Tàu công tác 
10BH25
	SG 1840
	YANMAR-4TNE84G
	40
	3000
	211.36
	Dầu Diesel

	7
	Tàu công tác
 10BH27
	SG 1841
	YANMAR-4TNE84G2A
	40
	3000
	211.36
	Dầu Diesel


Tàu công tác

	 10BH29
	 
	YAMAHA ME270TIH,
	87
	2800
	153.56
	Dầu Diesel
	

	9
	Tàu Nhật Lệ
	SG 1843
	SKODA6L160PN
	190
	750
	239,4
	Dầu Diesel

	10
	Tàu Lai L12
	SG 1839
	Duy Phuong,
(9901004)
	135
	850
	165.4
	Dầu Diesel

	11
	Tàu công tác
 CT-401-06
	SG 2887
	YAMAHA ME200TIM
	70
	3000
	185
	Dầu Diesel

	12
	Tàu công tác
 SG00931
	SG 00931
	YANMAR.BTD.33MC
	30
	2600
	185
	Dầu Diesel

	13
	Tàu Đồng Nai
 10BH10
	SG 3404
	V0LVOPENTAD7AT
	294
	1900
	317.526
	Dầu Diesel

	14
	Tàu công tác
 10CT03
	SG 3405
	VOLVOPENTADA
MD74A
	287
	2200
	163.4
	Dầu Diesel

	15
	Ca nô cao tốc
 85mã lực
	 
	YAMAHA E85AET
	85
	5500
	342.6
	Xăng

	16
	Ca nô cao tốc
 10KT04
	SG 3288
	YAMAHA 
ENDURO E115A
	115
	5500
	340
	Xăng

	17
	Ca nô cao tốc
 10KT05
	SG 3287
	YAMAHA 
ENDURO E115AET
	115
	5500
	340
	Xăng


Ca nô cao tốc

	 10KT06
	 
	YAMAHA E115AET
	115
	5500
	340
	Xăng
	

	19
	Ca nô cao tốc
 10KT07
	 
	YAMAHA E115AET
	115
	5500
	340
	Xăng

	
	
	
	
	
	
	
	

	Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa số 11
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tªn ph​­¬ng tiÖn
	Sè ®¨ng ký
	Thông số máy

	
	
	
	Loại máy 
	Công
suất
(Mã lực)
	Vòng tua
(vòng,phút)
	Tiêu hao nhiên liệu
	Suất tiêu hao thực tế (g/mã lực.giờ)

	1
	11 -TKS-01 (Trạm Chợ Gạo)
	TG-1695
	CUMMINS 6,34520324
	250
	2,100
	 
	282,93

	2
	11-BH-16(Trạm Tam Bình)
	TG-3985
	YAMAR-4TNE84,54878/Nhật
	40
	2,900
	 
	57,6

	3
	11-CT-05 (Văn phòng Đoạn)
	TG-4927
	MARINER, OT.427852/Mỹ
	115
	6,000
	 
	335,4

	4
	11-BH - 18(Trạm sông Tiền)
	TG-4858
	YANMAHA 4, 4TNE84/Nhật
	40
	2,600
	 
	57,6

	5
	11 - BH - 13 (Trạm Bến Tre)
	TG-4872
	YAMAR-4TNE84,33341/Nhật
	40
	1,800
	 
	57,6

	6
	11 - BH - 09 (Trạm Chợ Lách)
	TG-4406
	YAMAR-4,4236M/Nhật
	35
	1,900
	 
	52,6

	7
	11 - BH - 11 (Trạm Ba Tri)
	TG -4621
	YAMAR BTD33,06B.0142/Nhật
	40
	1,800
	 
	0,208

	8
	11 -BH - 24 (Trạm Mỹ Thuận)
	TG-4284
	YAMAR BTD33MB,068Y 0599/Nhật
	40
	1,800
	 
	0,208

	9
	11-BH-05 (Đội cơ khí-công trình)
	TG-3981
	YAMAR-4,38083/Nhật
	60
	2,900
	 
	0,195

	10
	11-BH-14 (Trạm Trà Vinh)
	TG-4873
	YAMAR-4NE84-G2A,31264/Nhật
	65
	2,900
	 
	0,180

	11
	11-KT-03 (Văn phòng Đoạn)
	TG-6410
	YAMAR ENDURO-115,
1009583/Nhật
	174
	5,500
	 
	0,141

	12
	11-KT-04 (Văn phòng Đoạn)
	TG-6411
	YAMAR ENDURO-115,
1009591/Nhật
	287
	6,000
	 
	0,170

	13
	11-CT-02 (Điều tiết Chợ Gạo)
	TG-6412
	VOLVO PENTA TAMD 47A
2071174611/Thụy Điển
	287
	2,200
	 
	331,36


Sông Tiền 11-BH-10 


VOLVO PENTA TAMD 47A

	5300804777/ Thụy Điển
	354
	1,900
	 
	465,7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa số 13
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên phương tiện/Số đăng ký phương tiện
	Kích thước/công dụng
(LxBxHxT)
	Thông số máy

	
	
	
	Công
suất
(Mã lực)
	Vòng tua
(vòng,phút)
	Suất tiêu hao nhiên liệu  (g/mã lực.giờ)
	Suất tiêu hao thực tế (g/mã lực.giờ)
	Loại nhiên liệu sử dụng

	1
	Tàu công tác AG-09041
	14x2,6x1,0x0,7
	20
	 
	 
	0,292
	Dầu Diesel

	2
	Tàu công tác AG-08978
	14x3,75x1,2x0,8
	30
	 
	 
	0,250
	Dầu Diesel

	3
	Tàu công tác AG-10226
	14x3,5x1,2x0,9
	33
	 
	 
	0,227
	Dầu Diesel

	4
	Tàu công tác AG-08980
	15x3,5x1,2x0,7
	35
	1,800
	 
	0,214
	Dầu Diesel

	5
	Tàu công tác AG-12932
	14x3,5x1,2x0,7
	36
	 
	 
	0,213
	Dầu Diesel

	6
	Tàu công tác AG-08139
	14x3,5x1,2x0,7
	40
	2,100
	 
	0,208
	Dầu Diesel

	7
	Tàu công tác AG-10562
	14x3,5x1,2x0,7
	40
	 
	 
	0,208
	Dầu Diesel

	8
	Tàu công tác AG-20884
	14,08x3,5x1,3x0,95
	40
	2,100
	 
	0,208
	Dầu Diesel

	9
	Tàu công tác AG-13282
	16,87x4,5x2x1,4
	60
	 
	 
	0,195
	Dầu Diesel

	10
	Tàu công tác AG - 9040
	14,2x4,1x1x0,6
	65
	 
	 
	0,180
	Dầu Diesel

	11
	Tàu cứu hộ AG - 10545
	15,5x4,2x1,9x1,3
	174
	 
	 
	0,141
	Dầu Diesel

	12
	Canô công tác AG 13356
	11,21x3,93x1,5x1,1
	287
	2,200
	0,222
	0,170
	Dầu Diesel

	13
	Tàu thả phao 13355
	21,12x8,0x2,4x1,6
	294
	1,900
	0,216
	0,198
	Dầu Diesel

	14
	Xuồng cao tốc AG-10757
	4,98x1,71x0,79x0,35
	85
	 
	 
	0,512
	Xăng

	15
	Xuồng cao tốc AG-17896
	5,60x1,537x0,53x0,33
	115
	4500-:-5500
	 
	0,450
	Xăng

	16
	Xuồng cao tốc AG-17897
	5,60x1,537x0,53x0,33
	115
	4500-:-5500
	 
	0,450
	Xăng

	
	
	
	
	
	
	
	

	Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa số 14
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stt
	Tên phương tiện/ Số đăng ký phương tiện
	Kích thước/Công dụng (Lmax x Bmax x D x d)m
	Thông số máy 

	
	
	
	Công suất (Mã lực, KW)
	Vòng tua (Vòng/Phút) 
	Suất tiêu hao nhiên liệu (g/mã lực.giờ)
	Suất tiêu hao thực tế (g/mã lực.giờ)
	Loại nhiên liệu sử dụng

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Sông Trẹm 14-BH-15; CM. 03498
	22,50 x 8,25 x 2,40 x 1,60
	294 Mã lực
	1900 v/p
	212 g/kw.h
	216 g/mã lực.h
	Diezen

	2
	Máy phát điện trên tàu CM. 03498
	 
	28 HP            90 HP
	1500 v/p                1500 v/p
	 
	 
	Diezen

	3
	14 - CT - 01; CM. 03499
	12,35 x 4,20 x 1,50 x 1,10
	287 Mã lực
	2200 v/p
	222 g/kw.h
	222 g/kw.h
	Diezen

	4
	Công Trình - 01; CM. 02975
	15,50 x 3,70 x 1,22 x 0,70
	36 Mã lực
	 
	 
	171 g/mã lực.h
	Diezen

	5
	Công Trình - 02; CM. 02966
	15,65 x 3,75 x 1,20 x 0,70
	40 Mã lực
	3000 v/p
	 
	171 g/mã lực.h
	Diezen

	6
	Công Trình - 03; CM. 02721
	10,40 x 2,50 x 0,90 x 0,65
	40 Mã lực
	 
	 
	171 g/mã lực.h
	Diezen

	7
	Công Trình - 04; CM. 02970
	15,65 x 3,50 x 1,20 x 0,70
	30 Mã lực
	 
	 
	200 g/mã lực.h
	Diezen

	8
	Công Trình - 05; CM. 02967
	15,05 x 3,50 x 1,20 x 0,70
	30 Mã lực
	 
	 
	200 g/mã lực.h
	Diezen

	9
	Công Trình - 06; CM. 23097
	15,70 x 3,90 x 1,22 x 0,70
	43,5 Mã lực
	1500 v/p
	208 g/kw.h
	180 g/mã lực.h
	Diezen

	10
	Ca nô 14-KT-01; CM. 03258
	5,65 x 1,76 x 0,53 x 0,33
	115 Mã lực
	4500 v/p
	 
	298 g/mã lực.h
	Xăng

	11
	Ca nô 14-KT-02; CM. 03257
	5,46 x 1,86 x 0,53 x 0,33
	115 Mã lực
	4500 v/p
	 
	298 g/mã lực.h
	Xăng

	12
	Ca nô 14-KT-03; CM. 06189
	4,50 x 1,80 x 0,70 x 0,30
	75 Mã lực
	4500 v/p
	 
	301 g/mã lực.h
	Xăng

	13
	Xẻo Rô; CM. 02968
	12,50 x 3,50 x 1,70 x 1,20
	30 Mã lực
	 
	 
	200 g/mã lực.h
	Diezen

	14
	Sông Đốc; CM. 02969
	12,50 x 3,70 x 1,54 x 1,04
	30 Mã lực
	 
	 
	200 g/mã lực.h
	Diezen

	15
	Cà Mau; CM. 02971
	13,20 x 2,15 x 0,65 x 0,40 
	23 Mã lực
	 
	 
	188 g/mã lực.h
	Diezen

	16
	Gành Hào; CM. 02972
	11,80 x 2,35 x 0,85 x 0,65
	40 Mã lực
	 
	 
	171 g/mã lực.h
	Diezen

	17
	Bạc Liêu; CM. 02973
	10,50 x 2,4 x 0,85 x 0,65
	33 Mã lực
	 
	 
	182 g/mã lực.h
	Diezen

	18
	Hồng Dân; CM. 02974
	11,30 x 2,35 x 0,65 x 0,45
	40 Mã lực
	 
	 
	171 g/mã lực.h
	Diezen

	19
	Tắc Thủ - 01; CM. 03486
	12,60 x 2,80 x 0,80 x 0,50
	33 Mã lực
	1000 v/p
	 
	182 g/mã lực.h
	Diezen

	20
	Tắc Thủ - 02; CM. 07444
	12,60 x 2,80 x 1,00 x 0,60
	33 Mã lực
	1500 v/p
	 
	182 g/mã lực.h
	Diezen

	21
	Tắc Thủ - 03; CM. 05486
	9,20 x 1,00 x 0,47 x 0,32
	32 Mã lực
	2600 v/p
	 
	177 g/mã lực.h
	Diezen

	22
	Tắc Thủ - 04; CM. 05487
	9,20 x 1,00 x 0,47 x 0,32
	32 Mã lực
	2600 v/p
	 
	177 g/mã lực.h
	Diezen

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa số 15
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên phương tiện/Số đăng ký phương tiện
	Kích thước/công dụng
(LxBxHxT)
	Thông số máy

	
	
	
	Công
suất
(Mã lực)
	Vòng tua
(vòng,phút)
	Suất tiêu hao nhiên liệu 
	Suất tiêu hao thực tế 
	Loại nhiên liệu sử dụng

	1
	Xuồng ST 450 -nguồn DTQG cấp
	4,30x1,46x0,67x0,36
	15
	5,500
	187 g/mã lực.h
	187 g/mã lực.h
	Xăng

	2
	Ca nô cao tốc
	4,0x1,9x0,8x0,4
	60
	4,500
	377 g/mã lực.h
	377 g/mã lực.h
	Xăng

	3
	Ca nô cao tốc ĐT - 10818
	4,0x1,9x0,8x0,4
	85
	5,500
	531 g/mã lực.h
	531 g/mã lực.h
	Xăng

	4
	Ca nô cao tốc 15-KT-07-ĐT-18739
	5,06x1,54x0,53x0,33
	115
	4,500
	715 g/mã lực.h
	715 g/mã lực.h
	Xăng

	5
	Ca nô cao tốc 15-KT-08-ĐT-18738
	5,06x1,54x0,53x0,33
	115
	4,500
	715 g/mã lực.h
	715 g/mã lực.h
	Xăng

	6
	Tàu công tác ĐT - 9725
	7,6x2,6x1,05x0,6
	25
	 
	 
	 
	Dầu

	7
	Tàu công tác ĐT- 10105
	14,0x3,5x1,2x0,7
	48
	1,500
	 139 g/mã lực
	 139 g/mã lực.h
	Dầu

	8
	Tàu công tác ĐT - 9389
	14,0x3,5x1,2x0,7
	48
	1,500
	 139 g/mã lực
	 139 g/mã lực.h
	Dầu

	9
	Tàu công tác ĐT- 10896
	14,0x3,5x1,2x0,7
	48
	1,500
	 139 g/mã lực
	 139 g/mã lực.h
	Dầu

	10
	Tàu công tác ĐT - 9388
	14,0x3,5x1,2x0,7
	48
	1,500
	 139 g/mã lực
	 139 g/mã lực.h
	Dầu

	11
	Tàu công tác ĐT - 9917
	14,0x3,5x1,2x0,7
	68
	1,500
	185 g/mã lực
	185 g/mã lực.h
	Dầu

	12
	Tàu công tác ĐT - 10647
	13,0x4,0x1,0x0,7
	68
	1,500
	185 g/mã lực
	185 g/mã lực.h
	Dầu

	13
	Tàu công tác ĐT- 10101
	14,0x3,5x1,2x0,7
	75
	2,100
	200 g/Kw.giờ
	200 g/Kw.giờ
	Dầu

	14
	Tàu công tác ĐT- 10100
	14,0x3,5x1,2x0,7
	75
	2,100
	200 g/Kw.giờ
	200 g/Kw.giờ
	Dầu

	15
	Tàu cứu hộ ĐT- 10002
	14,88x4,2x1,9x1,3
	180
	1,500
	354 g/Kw.giờ
	354 g/Kw.giờ
	Dầu

	16
	Tàu công tác 15 -CT - 02
	11,21x3,93x1,5x1,1
	287
	2,200
	222 g/Kw.giờ
	222 g/Kw.giờ
	Dầu

	17
	Tàu thả phao 15 -BH - 09
	21,12x8,0x2,4x1,6
	294
	1,900
	840 g/Kw.giờ
	840 g/Kw.giờ
	Dầu

	
	
	
	
	
	
	
	


	Cảng vụĐTNĐ Khu vực I
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	stt
	Sè ®¨ng ký
	KÝch thư​íc
	Th«ng sè m¸y

	
	
	
	C«ng suÊt
	Vßng tua
	SuÊt tiªu hao nhiªn liÖu (g/mã lực.giờ)
	Tiªu hao thùc tÕ

(LÝt/h)
	Lo¹i nhiªn liÖu sö dông

	
	
	
	(Mã lực)
	(vßng/phót)
	
	
	

	1
	Tµu c«ng t¸c
	19,15x3,96x2x1,2
	120
	1.6
	 
	22 lÝt/h
	DÇu Diezen

	
	HP: 0900
	
	
	
	
	
	

	2
	Xuång cao tèc
	9,0x2,16x0,8x0,5
	200
	5
	 
	60 lÝt/h
	X¨ng

	
	HP: 2737
	
	
	
	
	
	

	3
	HP: 0899
	5x1,95x0,9x0,35
	85
	5.5
	 
	42 lÝt/h
	X¨ng

	4
	HP: 2760
	6,72x2,2x1,0 x0,35
	85
	5.5
	 
	42 lÝt/h
	X¨ng

	5
	HP: 2931
	4.22x1,76x0,9x0,33
	40
	4.5
	 
	22 lÝt/h
	X¨ng

	6
	HP: 2932
	4.22x1,76x0,9x0,33
	40
	4.5
	 
	22 lÝt/h
	X¨ng

	7
	HP: 3261
	4,23x1,76x0,9x0,3
	40
	4.5
	 
	22 lÝt/h
	X¨ng

	8
	HP: 2724
	4,5x1,55x0,76x0,7
	40
	4.5
	 
	22 lÝt/h
	X¨ng

	9
	HP: 2930
	4.22x1,76x0,9x0,33
	30
	4
	 
	15 lÝt/h
	X¨ng

	10
	HP: 3260
	4,23x1,76x0,9x0,3
	30
	4
	 
	15 lÝt/h
	X¨ng

	11
	HP: 2701
	4,5x1,6x0,67x0,36
	25
	 
	 
	14 lÝt/h
	X¨ng

	12
	HP: 2703
	4,5x1,6x0,67x0,36
	25
	 
	 
	14 lÝt/h
	X¨ng

	13
	HP: 2254
	4,5x1,55x0,67x0,37
	25
	 
	 
	14 lÝt/h
	X¨ng

	14
	HP: 2255
	4,5x1,55x0,67x0,37
	25
	 
	 
	14 lÝt/h
	X¨ng

	15
	HP: 3008
	4,3x1,46x0,65x0,36
	15
	 
	 
	11 lÝt/h
	X¨ng

	
	
	
	
	
	
	
	

	Cảng vụĐTNĐ Khu vực IV
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stt
	Sè ®¨ng ký
	KÝch thư​íc
	Th«ng sè m¸y

	
	
	
	C«ng suÊt
	Vßng tua
	SuÊt tiªu hao nhiªn liÖu (g/mã lực.giờ)
	Tiªu hao thùc tÕ
	Lo¹i nhiªn liÖu sö dông

	
	
	
	(Mã lực)
	(vòng/phút)
	
	(LÝt/h) 
	

	1
	Canô/CT-06554
	5,65m/tàu khách
	115 Mã lực
	6000
	43
	50
	Xăng pha nhớt

	2
	Canô/CT-01236
	5,65m/tàu khách
	115 Mã lực
	6000
	43
	50
	Xăng pha nhớt

	3
	Canô/CT-06171
	4,95m/tàu khách
	85 Mã lực
	5000
	25
	30
	Xăng pha nhớt

	4
	Canô/CT-01256
	4,3m/tàu khách
	70 Mã lực
	4500
	23
	26
	Xăng pha nhớt

	5
	Canô/CT-01498
	4,9m/tàu khách
	40 Mã lực
	5000
	18
	21
	Xăng pha nhớt

	6
	Canô/CT-00510
	4,9m/tàu khách
	40 Mã lực
	4500
	18
	21
	Xăng pha nhớt

	7
	Canô/CT-01246
	4,3m/tàu khách
	70 Mã lực
	4500
	23
	26
	Xăng pha nhớt

	8
	Canô/CT-01237
	5,65m/tàu khách
	115 Mã lực
	6000
	43
	50
	Xăng pha nhớt

	9
	Canô/CT-06172
	4,95m/tàu khách
	85 Mã lực
	5000
	25
	30
	Xăng pha nhớt

	10
	Canô/CT-0149
	4,9m/tàu khách
	40 Mã lực
	5000
	18
	21
	Xăng pha nhớt

	11
	Canô/CT-06558
	4,95m/tàu khách
	40 Mã lực
	5000
	18
	21
	Xăng pha nhớt

	12
	Canô/CT-00519
	4,9m/tàu khách
	70 Mã lực
	4500
	23
	26
	Xăng pha nhớt

	13
	Vỏ lãi
	6,5m
	6,5 Mã lực
	1.5
	2
	2
	Xăng


�Đánh lại phụ lục





�Đánh lại số thứ tự, và phụ lục


�Đánh lại phụ lục





�Ý kiến của anh thắng: theo nhiệm vụ giao không phù hợp với hiện nay


�Đánh lại số thứ tự, và phụ lục


�A kiểm tra lại xem chỗ này e viết có được không ạ


�A xem giúp e
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